Kế hoạch chủ đề: Thế giới động vật- Lớp 4TA1
TUẦN I: MỘT SỐ CON VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH
Thời gian thực hiện: 1tuần (Từ 22/12 đến 26/12/2025)

69

	       Thứ

HĐ
	
	 2
	 3
	 4
	 5
	 6

	Đón trẻ, chơi, TDS
	
	- Cô đón trẻ - Chơi theo ý thích - Trò chuyện - Điểm danh - Thể dục sáng.



	Hoạt động

học.
	
	Bò bằng bàn tay và bàn chân 3 - 4m
	Đếm đến 3, nhận biết nhóm có 3 đối tượng, nhận biết số 3
	Thơ: Mười quả trứng tròn.
	Một số con vật nuôi trong gia đình.

	Vẽ con vịt

	Chơi, hoạt động ở các góc.
	
	- Góc phân vai: Bán hàng; Bác sỹ thú y.

- Góc xây dựng: Xây dựng chuồng trại chăn nuôi.

- Góc học tập: Đếm số con vật, nối với số tương ứng.

- Góc nghệ thuật: Tô màu một số con vật nuôi trong gia đình.

- Góc thiên nhiên: Chơi với cát, nước.

	Chơi  ngoài trời.

	
	 - Trò chuyện về một số con vật nuôi trong gia đình.

- TCDG: Bịt mắt bắt vịt

- Chơi tự do.
	- Quan sát vườn hoa .
- TCVĐ: Gieo hạt.

- Chơi tự do. 


	- Làm đồ chơi với vật liệu từ thiên nhiên.

- TCDG: Rồng rắn lên mây.

- Chơi tự do.
	- Vẽ tự do trên sân trường

- TCDG: Mèo đuổi chuột.

- Chơi tự do.
	Hoạt động trải nghiệm:   Bé chăm sóc vườn cây thuốc nam.  

	Ăn bữa chính, ngủ, ăn bữa phụ
	
	Ăn bữa chính - Ngủ - Ăn phụ.

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	
	Trò chuyện với trẻ về ngày TLQĐNDVN 22/12
	Thực hiện vở: Bé LQVT: Nhận biết  số lượng trong phạm vi 3
	Ôn kiến thức buổi sáng: Đọc thơ Mười quả trứng tròn
	Dạy hát: Gà Trống , mèo con và cún con.
	Vui văn nghệ cuối tuần

	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
	
	- Vệ sinh.

- Bình cờ ( Bình bé ngoan chiều thứ 6).

- Trả trẻ.


ơ

                              SOẠN CHI TIẾT CHO CÁC HOẠT ĐỘNG

 1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
+ Đón trẻ:

- Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ.

- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở sau đó nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định.

+ Chơi theo ý thích:

- Bao quát và cho trẻ chơi tự do 

- Cho trẻ xem tranh ảnh về chủ đề

- Trò chuyện với trẻ về một số con vật nuôi trong gia đình

+ Điểm danh:

- Cô điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp
+ Thể dục sáng: Tập các động tác của bài tập phát triển.

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết tập các động tác tay, chân, lườn, bật kết hợp với đếm.

- Trẻ hứng thú luyện tập

- Có ý thức tập thể dục giúp cơ thể khỏe mạnh.

b. Chuẩn bị:

- Sân tập sạch sẽ. Các động tác của bài tập phát triển.

c. Tiến hành:

* Khởi động: Đi các kiểu đi vào đội hình 3 hàng ngang. 

* Trọng động: Tập các động tác của bài tập phát triển chung theo lời bài hát “Gà 

trống mèo con và cún con”. Mỗi động tác 2 lần x 8 nhịp).

- Động tác Hô hấp: Hít vào thở ra.

- Động tác Tay: Hai tay đưa lên cao ra phía trước “Nhà em....Gà trống ”.

- Động tác Bụng: Hai tay giơ lên cao cúi người về trước, tay chạm ngón chân “ Mèo con… Cún con” 

- Động tác Chân: Ngồi xổm đứng lên liên tục “Gà trống…. Bắt chuột ”.

- Động tác Bật: Bật nhảy tại chỗ “ Cún con….Gác nhà ”

* Hồi tĩnh: Trẻ làm chim bay, cò bay đi nhẹ nhàng quanh sân 1-2 vòng.

2. Hoạt động góc.

a. Góc phân vai: Bán hàng, bác sỹ thú y.

+ Yêu cầu:
- Trẻ biết đóng vai bác sĩ thú y, biết đóng vai cô bán hàng, biết thể hiện vai chơi. Trẻ biết được công việc của cô bán hàng, bác sĩ thú y.

- Biết thực hiện theo một số qui định HĐ ở các góc (cách chơi, thể hiện các vai, thu dọn đồ dùng sau khi chơi...).
+ Chuẩn bị:

- Đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho vai chơi: Thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y... 
+ Tiến hành:

- Trò chuyện, giới thiệu góc chơi, gợi ý các trò chơi, cách chơi, phân vai chơi, tổ chức các vai chơi.

- Cho trẻ về góc chơi và nhận vai chơi. Một trẻ đóng vai làm cô bán hàng, một trẻ đóng vai làm bác sĩ thú y.

- Cho trẻ tự trò chuyên, tự đàm thoại về nội dung sự việc.

- Cô đến hỏi trẻ về các vai trẻ đóng và đã làm đ​ược những công việc gì.

- Cô bao quát, gợi ý hướng dẫn trẻ chơi thể hiện các vai chơi cô bán hàng, khách mua hàng, cô giáo...

- Tham quan, nhận xét, thu dọn đồ chơi.

- Giáo dục bình đẳng giới cho trẻ.

b. Góc Xây dựng: Xây dựng chuồng trại chăn nuôi.

+ Yêu cầu:

- Trẻ xây dựng đ​ược chuồng trại chăn nuôi với nhiều khu chuồng, nuôi  được nhiều các con vật. 

+ Chuẩn bị:

- Các khối gỗ, cầu, trụ, vuông, chữ nhật, tam giác, cây cỏ hoa lá, một số con vật đồ chơi.
+ Tiến hành:

- Cho trẻ về góc tự thỏa thuận vai chơi của mình.

- Trẻ xếp các loại hình, khối để tạo thành những chuồng, trại chăn nuôi. 

- Cô đến hỏi trẻ và gợi ý cho trẻ thực hiện.

c. Góc học tập: Đếm số con vật , nối với số tương ứng.

+ Yêu cầu: Trẻ biết đếm các con vật và nối với số tương ứng.
+ Chuẩn bị: Tranh vẽ một số con vật, bút sáp.

+ Tiến hành:
- Cho trẻ về góc tự xem tranh, gọi tên các con vật, đếm số con vật và nối với số tương ứng.

d. Góc nghệ thuật: Tô màu một số con vật nuôi trong gia đình.

+ Yêu cầu:

- Trẻ biết sử dụng một số kỹ năng tô màu để tạo ra một số sản phẩm về các con vật nuôi.

+ Chuẩn bị: Tranh chưa tô màu, bút sáp.

+ Tiến hành:

- Cho trẻ về góc chơi, cô gợi ý trẻ gọi tên một số con vật, cô hướng dẫn trẻ cách tô màu cho các con vật trong gia đình.

- Cô hỏi trẻ tô màu như thế nào? Khuyến khích trẻ tô màu sáng tạo.

e. Góc thiên nhiên: Chơi với cát, nước.

+ Yêu cầu:

- Trẻ biết vào góc chơi.

- Biết đong nước vào chai, tưới nước cho cây.

- Biết in hình các con vật trên cát..

+ Chuẩn bị: Cát, nước, chai, các loại, phễu, cốc múc nước, hình các con vật...
+ Tiến hành:

- Cho trẻ về góc thiên nhiên.  

- Nói về tác dụng củả nước đối với con người, cây cối, con vật.

- Cho trẻ đong nước vào chai, tưới nước cho cây. In hình con vật trên cát.

- Giáo dục trẻ chơi đoàn kết với bạn.

3.Ăn bữa chính ,ngủ ,ăn phụ  :
a. Ăn trưa:
* Trước khi ăn:

- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.

- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

* Tổ chức cho trẻ ăn:

- Cô kê bàn ăn, xếp ghế, chuẩn bị khăn lau tay, đĩa (khay) đựng cơm rơi.

- Cô chia suất ăn cho trẻ.

- Chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.

- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.

- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho trẻ ăn chậm, Điều chỉnh chế độ ăn có nhiều rau củ, giảm thức ăn có nhiều chất đạm cho trẻ béo phì.

* Sau khi ăn:

- Cô hướng dẫn trẻ cất bát thìa đúng quy định.

- Cho trẻ rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh.

- Cô xếp bàn ghế, dọn dẹp lớp chuẩn bị cho giờ ngủ.

b. Ngủ trưa:

- Cô kê rát, dải chiếu, lấy chăn, gối cho trẻ, cô xếp trẻ nam nằm 1 bên, trẻ gái nằm 1 bên, đóng cửa và ru trẻ ngủ.

- Trong khi trẻ  ngủ cô luôn bao quát, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Trẻ ngủ dậy cô cất gối, cất rát, chiếu, chăn cho trẻ đi vệ sinh để chuẩn bị hoạt động chiều.

c. Ăn phụ:

- Sau khi trẻ ngủ dậy, nhắc nhở trẻ tự đi vệ sinh và lau mặt, rửa tay sạch sẽ trước khi ăn phụ.

- Cô chia xuất ăn phụ cho trẻ, động viên trẻ ăn hết xuất của mình rồi đi rửa tay, lau tay sạch sẽ.

4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
* Vệ sinh: Cô cho trẻ đi vệ sinh, lau mặt, rửa tay.

- Chỉnh lại quần áo, chải đầu tóc gọn gàng trước khi về.

* Bình cờ:

- Cô tuyên dương những trẻ ngoan, có cố gắng trong các hoạt động và động viên những trẻ chưa ngoan trong ngày.

- Cho trẻ lên cắm cờ.

* Trả trẻ: Cô trả trẻ tận tay phụ huynh.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày, dặn dò phụ huynh.

                                  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY

Thứ 2 ngày 22 tháng 12 năm 2025

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
2. Hoạt động học:

                              Bò bằng bàn tay và bàn chân 3 -4m
a. Mục đích, yêu cầu.


+ Kiến thức: Trẻ biết tên bài tập, trẻ biết bò bằng bàn tay, bàn chân theo hướng dích dắc.

- Giúp trẻ phát triển sức mạnh của đôi chân, đôi tay. Sự phối hợp sức mạnh của các cơ bắp.

+ Kỹ năng: Rèn kỹ năng phối hợp nhịp nhàng tay và chân

+ Thái độ: Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động.

- Giáo dục trẻ thích tập thể dục, có ý thức kỷ luật khi tham gia tập và chơi trò chơi.

b. Chuẩn bị.

- Đồ dùng của cô : Phấn, một số lọ hoa,Sân bãi sạch sẽ.
- Đồ dùng của trẻ:Trang phục gọn gàng .
c. Tiến hành.

* Hoạt động 1: Khởi động.

- Trẻ vận động theo nhạc

- Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi: Đi thường - Đi kiễng gót - Đi thường - Đi bằng mũi bàn chân - Đi thường - Chạy chậm - Chạy nhanh- Chạy chậm - Đi thường đứng về 2 hàng ngang.

* Hoạt động 2: Trọng động

+ BTPTC: Tập các động tác theo lời bài hát “Gà trống mèo con và cún con”.

- Động tác Hô hấp: Hít vào thở ra.

- Động tác Tay: Hai tay đưa lên cao ra phía trước “Nhà em....Gà trống ”.

- Động tác Bụng: Hai tay giơ lên cao cúi người về trước, tay chạm ngón chân “ Mèo con… Cún con” 

- Động tác Chân: Ngồi xổm đứng lên liên tục “Gà trống…. Bắt chuột ”.

- Động tác Bật: Bật nhảy tại chỗ “ Cún con….Gác nhà ”

+ VĐCB: Bò bằng bàn tay và bàn chân 3 -4 m

- Với vạch kẻ này chúng mình thực hiện được những vận động nào?
- Cô giới thiệu bài tập: Mời 1 trẻ lên thực hiện mẫu. Gợi ý để trẻ nhận xét.

- Trẻ làm mẫu lần 1 (Cô kết hợp giải thích): Ở tư thế chuẩn bị chống hai bàn tay xuống sàn nhà sát với vạch chuẩn, người nhổm cao lên: Khi có hiệu lệnh của cô “ Bò” chống tay phải về phía trước kết hợp bước chân trái lên sát với tay trái, sau đó tay trái chống lên phiá trước, chân phải bước lên sát với tay phải cứ như vậy chân nọ tay kia. mắt nhìn thẳng về hướng bò, bò về phía trước, bò hết đường đứng dậy về vị trí của cô đứng.
- Hỏi lại tên vận động? Bạn vừa thực hiện vận động gì?

- Cho 2 trẻ lên làm, cả lớp quan sát.
- Lần lượt cho 2 bạn của 2 đội lên làm,  xong về đứng cuối hàng, rồi đến 2 bạn tiếp theo cho đến hết hàng.

- Cho các trẻ yếu lên thực hiện.
- Cô quan sát, động viên, sửa sai, khen trẻ.

- Cho trẻ nhắc lại tên vận động cơ bản.

+ Trò chơi vận động: “ Ai nhanh hơn”
- Cô hướng dẫn cách chơi, luật chơi. 

- Cô bao quát để trẻ chơi.

- Cho trẻ chơi 3 – 4 lần. 

- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ

* Hoạt động 3: Hồi tĩnh.
- Trẻ làm chim bay, cò bay đi nhẹ nhàng quanh sân 1-2 vòng.

3. Chơi, hoạt động ở các góc.

- Góc phân vai: Bán hàng; Bác sỹ thú y.

- Góc xây dựng: Xây dựng chuồng trại chăn nuôi.

- Góc học tập: Đếm số con vật, nối với số tương ứng.

- Góc nghệ thuật: Tô màu một số con vật nuôi trong gia đình.

 4. Chơi ngoài trời: 

                                - Trò chuyện về một số con vật nuôi trong gia đình.
                                -  TCDG: Bịt mắt bắt vịt.
                                -  Chơi tự do.

a. Yêu cầu.
- Trẻ biết trò chuyện, nhận xét đặc điểm, cấu tạo... của các con vật nuôi trong gia đình.

- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia chơi các hoạt động ngoài trời, đoàn kết nhường nhịn nhau trong khi chơi.

b. Chuẩn bị.

- Sân bãi sạch sẽ, khăn...

- Trang phục của cô và trẻ gọn gàng, dễ vận động.

c. Tiến hành.

* Hoạt động 1: Trò chuyện về một số con vật nuôi trong gia đình.

- Cho trẻ hát gà trống, mèo con và cún con

- Trò chuyện về bài hát.

+ Trẻ quan sát và trò chuyện về con gà trống.

- Trẻ nêu đặc điểm cấu tạo, thức ăn, nơi sống, trẻ bắt chước tiếng kêu của con gà trống.

+Trẻ lắng nghe tiếng kêu và đoán tên con vật 

 -Trẻ quan sát và trò chuyện về con vịt 

- Trẻ nêu đặc điểm cấu tạo, thức ăn, nơi sống, trẻ bắt chước tiếng kêu của con vịt

- Ngoài con gà trống, con vịt  trong gia đình còn rất nhiều các con vật khác :

- Trẻ kể tên con vật, nêu đặc điểm cấu tạo thức ăn, bắt chước tiếng kêu của một số con vật.

- Cho trẻ nêu ích lợi của một số con vật.

- Giáo dục trẻ biết chăm sóc con vật.

* Hoạt động 2: TCDG: Bịt mắt bắt vịt.
- Cô và trẻ nêu cách chơi, luật chơi.

- Cô bao quát để trẻ chơi.

- Cô nhận xé, khuyến khích trẻ chơi tích cực.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích, bao quát và nhắc nhở trẻ trong khi chơi.

- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.
5. Ăn bữa chính. 

6. Ngủ. 

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: 

Trò chuyện với trẻ về ngày TLQĐNDVN 22/12

a. Yêu cầu

- Trẻ  biết ngày 22/12 là ngày TLQĐND Việt nam

- Trẻ biết hát những bài hát về chú bộ đội

b. Chuẩn bị 

- Không gian cho trẻ hoạt động. Những  bài hát vè chú bộ đội, nhạc...

c. Tiến hành:

- Cô và trẻ cùng trò chuyện về ngày 22/12.

- Ngày 22/12 là ngày của ai?

- Các chú bộ đội làm công việc gì?

- Chúng mình có yêu quý các chú bộ đội không?

- Cô giúp trẻ biết ngày 22/12 là ngày TLQĐND Việt Nam

- Biết ý nghĩa của ngày 22/12

- Cho trẻ vui văn nghệ chào mừng. 

- Cô giáo dục trẻ.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................


Thứ 3 ngày 23 tháng 12 năm 2025
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
2. Hoạt động học:

                           Đếm đến 3, nhận biết nhóm có 3 đối tượng, nhận biết số 3
a. Mục đích, yêu cầu.
+ Kiến thức.

- Trẻ biết đếm đến 3, nhận biết nhóm có 3 đối tượng ,nhận biết số 3.

+ Kỹ năng.
- Trẻ đếm thành thạo từ 1- 3.(đếm từ trái sang phải)

- Trẻ tìm được các nhóm có số lượng trong phạm vi 3 theo yêu cầu của cô.

- Rèn kỹ năng quan sát,nhận biết,đếm số lượng, lắng nghe,ghi nhớ.

+ Giáo dục.

- Trẻ hứng thú tham gia tích cực vào các hoạt động yêu thích

- Trẻ biết yêu quý và ngoan ngoãn, vâng lời ông bà bố mẹ.

b. Chuẩn bị
- Mỗi trẻ có 3 bông hoa, 3 cái chậu
- Thẻ chấm tròn, các ngôi nhà có dán số chấm tròn từ 2-3.
Một số đồ vật đồ chơi có số lượng 1-3 đặt trong lớp.
c. Tiến hành.
 * Hoạt động 1: Ổn định tổ chức 
- Cô cho trẻ chơi trò chơi gieo hạt -> Trò chuyện về nghề nông
- Ôn đếm đến 3
TC1:  Cho trẻ tìm xung quanh lớp 1-2 đồ dùng, dụng cụ về nghề xây dựng, nghề y
TC2:  Tạo nhóm có 2  bạn
Hoạt động 2:  Đếm đến 3, nhận biết nhóm có 3 đối tượng, nhận biết số 3
Cho trẻ lấy rổ đồ chơi, hỏi trẻ trong rổ có gì? (Hoa và chậu)
- Xếp tất cả chậu thành hàng  ngang từ trái qua phải.
Cô đếm mẫu 2 lần kết hợp phân tích ở lần 2
Cả lớp đếm (2-3 lần) cho 4-5 trẻ đếm,
- Lấy 3 bông hoa và trồng mỗi bông hoa trên 1 chiêc chậu
- Cho cả lớp, cá nhân đếm bông hoa
Cho trẻ cất chậu và hoa vưa  cất vừa đếm
*Luyện tập
- Cho trẻ tìm đồ vật đồ chơi có số lượng 3 trong lớp.  
- Trò chơi 1: Làm theo yêu cầu của cô: Cô vỗ tay trẻ làm vận động tương ứng (Chơi 3-4 lần)
- Trò chơi 2: Tìm nhà
- Phát thẻ số
Trẻ tìm nhà có số chấm tròn bằng số chấm tròn trên thẻ của mình
Cô kiểm tra kết quả chơi, nhận xét, cho trẻ đổi thẻ và chơi tiếp. (2-3 lần)
* Hoạt động 3:  Kết thúc
 - Cho trẻ hát bài  con gà trống và đi thu dọn đồ dùng cùng với cô
3. Chơi, hoạt động ở các góc.
- Góc phân vai: Bán hàng; Bác sỹ thú y.

- Góc xây dựng: Xây dựng chuồng trại chăn nuôi.

- Góc học tập: Đếm số con vật, nối với số tương ứng.

- Góc thiên nhiên: Chơi với cát, nước.

4. Chơi ngoài trời: 

                               - Quan sát vườn hoa .
                               -  TCVĐ: Gieo hạt.

                               -   Chơi tự do.

a. Yêu cầu.

- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm đặc trưng của một số loại hoa. (Thân, cành, lá)

- Biết được lợi ích của các loại hoa.

- Trẻ biết trả lời câu hỏi của cô và hứng thú tham gia trò chơi.

- Rèn khả năng quan sát, ghi nhớ.

- Trẻ hứng thú và nghe lời cô trong khi chơi, chơi đoàn kết với các bạn.

b. Chuẩn bị.

- Trang phục của cô và trẻ ngọn ngàng, dễ vận động, phù hợp với thời tiết.

- Không gian để trẻ chơi trò chơi.

- Đồ chơi ngoài trời.

c. Tiến hành.

* Hoạt động 1: Quan sát vườn hoa .

- Trẻ hát bài ‘’Màu hoa’’

- Trò chuyện về bài hát

 - Cô cho trẻ quan sát vườn hoa.
- Cô đặt các câu hỏi và trò chuyện với trẻ về tên gọi, màu sắc đặc điểm của các loại hoa có trong vườn hoa.

- Cô hỏi trẻ tên một số loại hoa khác mà trẻ biết.

- Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ hoa, không hái hoa.

* Hoạt động 2: TCVĐ “Gieo hạt”

- Cô giới thiệu cách chơi và luật chơi.

- Cô cho trẻ chơi 1-2 lần. Cô nhận xét khen trẻ.
* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Trẻ chơi tự do trên sân

- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.

5. Ăn bữa chính. 

6. Ngủ. 

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích.

                   Thực hiện vở: Bé LQVT: Nhận biết số lượng trong phạm vi 3.
a. Yêu cầu:

- Trẻ biết đếm đến 3, so sánh các nhóm có số lượng trong phạm vi 3.

- Trẻ biết hoàn thành yêu cầu của bài tập và giữ gìn sách vở.

b. Chuẩn bị: Vở bé làm quen với toán, bút màu.

c. Tiến hành:

- Cô giới thiệu vở, cho trẻ nhận biết bài học

- Cô hướng dẫn trẻ làm.

- Phát bút màu, vở cho trẻ thực hiện.

- Cô quan sát, giúp đỡ, nhận xét, động viên trẻ kịp thời.

- Kết thúc: Cô và trẻ cùng thu dọn và cất đồ dùng vào nơi quy định
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................


Thứ 4 ngày 24 tháng 12 năm 2025

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng:
2. Hoạt động học:

                             Thơ: Mười quả trứng tròn

a. Mục đích, Yêu cầu.

+ Kiến thức: Trẻ biết tên bài thơ, tên tác giả. 

- Trẻ thuộc thơ và hiểu nội dung của bài thơ “Mười quả trứng tròn”. 

+ Kỹ năng: Trẻ có kỹ năng ghi nhớ, đọc thơ diễn cảm, rõ ràng, mạch lạc nhanh nhẹn.
+ Thái độ: Giáo dục trẻ biết yêu quí và chăm sóc những con vật nuôi trong gia đình.

b. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô:  Bài hát  “Đàn gà con”, hình ảnh  minh họa bài thơ.” Mười quả trứng tròn”, que chỉ.

- Đồ dùng của trẻ: Trang phục phù hợp với hoạt động.

c. Tiến hành.

* Hoạt động 1: Gây hứng thú:
- Cô trò chuyện với trẻ về 1 số vật nuôi trong gia đình và dẫn dắt trẻ vào bài.

* Hoạt động 2: Thơ: “Mười quả trứng tròn” - Tác giả: Phạm Hổ.

- Cô cho 1, 2 trẻ đọc bài thơ.

- Hỏi trẻ tên bài thơ?

- Cô đọc thơ lần 1 

- Lần 2: Cô đọc kết hợp tranh minh họa.

- Hỏi trẻ lại tên bài thơ, tác giả.

- Cô nói nội dung bài thơ.

- Cho trẻ đọc từ khó ấp ủ, giải từ ấp ủ.

+ Đàm thoại trích dẫn:

- Bài thơ tên là gì? Tác giả nào sáng tác?

- Trong bài thơ nói về điều gì ?

- Gà mẹ làm gì với những quả trứng ?

- Những quả trứng được ấp ủ nở thành gì ? 

- Vẻ đẹp của các chú gà được miêu tả như thế nào ?...

- Cả lớp đọc bài thơ 2-3 lần.

- Cho tổ, nhóm ,cá nhân đọc bài thơ ( Cô chú ý sửa sai cho trẻ ).

- Cho trẻ đọc thơ theo tín hiệu: To nhỏ.

- Cho cả lớp đọc lại bài thơ.

- Cô giáo dục trẻ.

* Vận động theo nhạc bài hát: Đàn gà con.

-  Cô và trẻ cùng hát và vận động bài hát“Đàn gà con”

* Hoạt động 3. Kết thúc: 

- Cô nhận xét buổi học tuyên dương trẻ. Chuyển hoạt động.

3. Chơi, hoạt động ở các góc.
- Góc phân vai: Bán hàng; Bác sỹ thú y.

- Góc xây dựng: Xây dựng chuồng trại chăn nuôi.

- Góc nghệ thuật: Tô màu một số con vật nuôi trong gia đình.

- Góc thiên nhiên: Chơi với cát, nước.

   4.Chơi ngoài trời: 
    Làm đồ chơi với vật liệu từ thiên nhiên.
                                TCDG: Rồng rắn lên mây.

                                Chơi tự do.

a. Yêu cầu
- Trẻ biết sử dụng một số đồ dùng, vật liệu từ thiên nhiên để làm đồ chơi.

- Trẻ chơi đoàn kết với bạn.
b. Chuẩn bị

- Sân bãi sạch sẽ.  Một số vật liệu tự nhiên: lá mít, chổi, que, cẫng sắn...

c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Làm đồ chơi từ vật  liệu thiên nhiên.

- Trẻ vận động theo nhạc

- Cô và trẻ trò chuyện về những vật liệu thiên nhiên.

- Với những đồ vật này có thể làm  được đồ chơi gì?

- Kể tên và nêu ý tưởng về 1 số  đồ chơi bé muốn làm.

- Cô và trẻ cùng làm đồ chơi.

- Cho trẻ làm theo ý thích của mình.

- Cô bao quát và hướng  dẫn trẻ.

- Khi thực hiện song cô cho trẻ mangvề lớp trưng bày về góc của mình.

* Hoạt động 2: TCDG “Rồng rắn lên mây”.

- Cô giới thiệu luật chơi và cách chơi.

- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần. Cô nhận xét khen trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.
- Cô bao quát, nhắc nhở trẻ chơi ngoan, đoàn kết, an toàn.

5.  Ăn bữa chính.
6. Ngủ.
7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:  

Ôn kiến thức buổi sáng Đọc thơ: Mười quả trứng tròn.
a. Yêu cầu:
- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả, biết đọc thơ cùng cô.

b. Chuẩn bị:
- Nội dung bài thơ: Mười quả trứng tròn.
- Hình ảnh minh họa cho bài thơ 

c. Tiến hành:
- Cô cho trẻ hát bài “ Gà trống, mèo con và cún con”

- Cô và trẻ cùng trò chuyện về nội dung bài hát hướng trẻ tới bài thơ: Mười quả trứng tròn.
- Cô giới thiệu tên bài thơ, tên tác giả

- Cô đọc lần 1 diễn cảm bài thơ

- Hỏi lại trẻ tên bài thơ và tên tác giả

- Giảng giải nội dung trong bài thơ

- Cô đọc lần 2 kết hợp hình ảnh minh họa.

- Cho trẻ đọc thơ dưới nhiều hình thức, tổ, nhóm, cá nhân.

- Cô giáo dục trẻ qua nội dung bài thơ

- Kết thúc: Cô và trẻ cùng đọc lại bài thơ.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................
Thứ 5 ngày 25 tháng 12 năm 2025

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
2. Hoạt động học:

                              Một số con vật nuôi trong gia đình.
a. Mục đích, yêu cầu.

+ Kiến thức: Trẻ biết được tên gọi, đặc điểm nổi bật và lợi ích, tác dụng, vận động  của một số con vật nuôi trong gia đình: con gà trống, con vịt và con chó.

+ Kỹ năng: Rèn trẻ kỹ năng quan sát, nhận biết tập trung chú ý và ghi nhớ có chủ đích.

- Trẻ trả lời được câu hỏi của cô rõ ràng.

- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

+ Thái độ: Giáo dục trẻ biết yêu quý và chăm sóc một số con vật nuôi trong gia đình.
b. Chuẩn bị.

- Đồ dùng của cô: Nhạc bài: “Con gà trống”.Hình  ảnh về 1 số vật nuôi trong gia đình: Con gà trống, con chó, cn mèo...
+ Đồ dùng của trẻ: Lô tô 1 số vật nuôi trong gia đình: Con gà trống.  con chó, con mèo...Rổ đựng đồ dùng,Xúc xắc.
c. Tiến hành.

* Hoạt động 1: Gây hứng thú:

- Cho trẻ hát bài “Gà trống mèo con và cún con”.
- Trò chuyện với trẻ về bài hát và hướng trẻ vào bài.

* Hoạt động 2:  “Một số con vật nuôi trong gia đình

+ Con gà trống:

- Cô cho trẻ nghe tiếng gáy của gà trống cho trẻ nghe và đố trẻ biết đó là tiếng gáy của con gì? 

- Cô mở hình ảnh con gà trống cho trẻ quan sát và nhận xét về con gà trống:

- Đây là con gì?

- Con gà trống có những bộ phận nào? 
- Con gà có mấy cái chân? 

- Gà thường kiếm ăn ở đâu? 

- Gà gáy như thế nào?

- Chúng mình có biết con gà thường đứng ở đâu để gáy không?
- Thức ăn của gà là gì?
- Ngoài con gà trống ra còn có con gà gì nữa?
- Con gà mái đẻ gì? 

- Con gà trống thuộc nhóm gì?

- Cô khái quát: Con gà trống.

+ Con chó.

- Cô cho trẻ giải câu đố về con chó.

- Cô cho trẻ quan sát hình ảnh con chó và cho trẻ nhận xét về con chó.

- Con chó có mấy cái chân? Chó kêu thế nào?

- Con chó ăn những thức ăn gì?

- Con chó đẻ gì? Và thuộc nhóm gì?...

- Nuôi chó để làm gì?

+ Cô cho trẻ nghe tiếng kêu của con mèo.

- Cho trẻ quan sát hình ảnh con mèo và  nhận xét về con mèo.

- Con mèo có những bộ phận nào? 
+ Con mèo có mấy cái chân? Mèo kêu thế nào? 

+ Con mèo ăn những thức ăn gì?

+ Con mèo đẻ gì? Và thuộc nhóm gì?...

+ Ngoài con chó, mèo ra chúng mình còn biết những con gì thuộc nhóm gia súc?
* Cho trẻ so sánh con gà trống và con chó.

- Cô cho trẻ nêu điểm giống và khác nhau giữa các con vật.

=> Cô khái quát lại và giáo dục trẻ.

- Ngoài ra cho trẻ kể 1 số vật nuôi khác trong gia đình (trâu, bò lợn, ngan...)

* Hoạt động 3:  Luyện tập.

+ Trò chơi 1: “ Nhanh và đúng ”

- Cô nêu cách chơi rồi bao quát để trẻ chơi.

+ Trò chơi 2: “Tổ nào nhanh nhất ”

- Cô chia trẻ làm hai đội chơi.

- Cô nói luật chơi và cách chơi.

- Cô bao quát cho trẻ chơi.

- Co và trẻ nhận xét kết quả 2 đôi chơi.

* Hoạt động 4. Kết thúc: 

- Cô nhận xét buổi học tuyên dương trẻ. Chuyển hoạt động.
3. Chơi, hoạt động ở các góc.
- Góc xây dựng: Xây dựng chuồng trại chăn nuôi.

- Góc phân vai: Bác sỹ thú y.

- Góc nghệ thuật: Tô màu một số con vật nuôi trong gia đình.

- Góc thiên nhiên: Chơi với cát, nước.

4.  Chơi ngoài trời:       

 Vẽ tự do trên sân trường
                                TCDG: Mèo đuổi chuột.

                               Chơi tự do.

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết vẽ phấn trên sân tự do, theo ý thích.

- Biết chơi thành thạo trò chơi.

- Trẻ rèn luyện kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ.

- Trẻ biết yêu quý và biết chăm sóc những con vật nuôi trong gia đình.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Phấn, đồ chơi ngoài trời.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Vẽ tự do trên sân trường
- Cô cho trẻ đi dạo vòng quanh sân trường và trò chuyện về  một số con vật nuôi trong gia đình.

- Cô đặt 1 số câu hỏi để trẻ trả lời

- Trong gia đình mình nuôi những con vật gì? 

- Thức ăn của nó là gì

- Con vật nó đẻ con hay đẻ chứng….,.?

- Hôm nay cô cho các con vẽ tự do bằng phấn trên sân trường các con có thích không.

- Cô gợi ý để trẻ vẽ: như vẽ con gà, vẽ con vịt, vẽ 1 số thức ăn cho chúng….

- Con thích vẽ  con gì?

- Con vẽ như thế nào?

- Con vẽ gì trước?

- Sau đó con vẽ thêm gì nữa?

- Cô chia phấn cho trẻ vẽ cô bao quát chung cô gợi ý cho trẻ.

- Cô nhắc trẻ cách cầm phấn, không bôi phấn lên quần áo và tường lớp.

- Cô nhận xét chung ,động viên khuyến khích trẻ.

Giáo dục trẻ biết yêu quý, và biết chăm sóc, bảo vệ những con vật nuôi đó. * Hoạt động 2: TCDG “Mèo đuổi chuột”.

- Cô giới thiệu tên trò chơi, nêu cách chơi và luật chơi cho trẻ nghe

+ Cách chơi: Cô cho trẻ xếp thành 1 vòng tròn rộng và giơ tay cao để làm hang. Chọn ra 2 bạn: 1 bạn làm Mèo, 1 bạn làm Chuột. Ban đầu để Mèo và Chuột đứng cách nhau 1 khoảng 2 m. Khi nghe hiệu lệnh “đuổi bắt” thì chuột lo chạy luồn lách qua các ngách hang để chốn Mèo. Mèo phải nhanh chân rượt đuổi và chạm tay vào chuột để bắt. 
+ Luật chơi: Chuột chạy, Mèo đuổi bắt. Nếu chuột chạy được 2 vòng mà Mèo chưa bắt được là Mèo thua cuộc

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần.
- Cô khen ngợi, động viên trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Cô cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô nhắc nhở trẻ chơi ngoan đoàn kết.

5.  Ăn bữa chính.
6. Ngủ.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích:

Dạy hát : Gà trống, Mèo con và Cún con
a. Yêu cầu:

- Trẻ hát theo cô cả bài hát, nhớ tên bài hát, tên tác giả, hiểu nội dung, giai điệu âm nhạc của bài hát.

- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ qua bài hát.

- Hứng thú tham gia hoạt động, yêu thích ca hát.Trẻ biết yêu quí, bảo vệ, chăm sóc các con vật nuôi trong gia đình.

b. Chuẩn bị:

- Máy tính, loa, mô hình trang trại chăn nuôi.

- Mũ đại diện 3 đội: Gà trống, Mèo con, Cún con.

c. Tiến hành.

*Hoạt động 1: Trò chuyện, gây hứng thú

- Nghe đoạn nhạc đoán tên bài hát

*Hoạt động 2: Dạy hát " Gà trống Mèo con và Cún con"

- Cô hát lần 1 không nhạc

- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả 

- Cô hát lần 2 kết hợp nhạc

- Cô hướng dẫn và mời cả lớp hát cùng cô. Hỏi trẻ về nội dung bài hát.

- Khái quát nội dung bài hát: Bài hát nói đến những con vật nuôi trong gia đình bé. Gà trống gáy ò ó o để gọi mọi người thức dậy, Mèo con thì bắt chuột, Cún con có nhiệm vụ canh giữ nhà.

- Giáo dục trẻ: Bảo vệ, chăm sóc những vật nuôi trong gia đình? Giữ vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, trồng thêm cây xanh tạo bóng mát cho vật nuôi.

- Cô mời cả lớp hát lần 2. Sửa sai cho trẻ.

Cho trẻ hát theo hình thức Cả lớp, tổ, cá nhân.

* Hoạt động 3: Kết thúc: Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................


Thứ 6 ngày 26 tháng 12 năm 2025
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
2. Hoạt động học:

                                  Vẽ con vịt
a. Mục đích, Yêu cầu.

+ Kiến thức:  Trẻ biết tên gọi, biết dùng các nét cong, thẳng, xiên để vẽ và tô màu con vịt.

+ Kỹ năng: Rèn trẻ kỹ năng quan sát và ghi nhớ có chủ đích. Rèn kỹ năng vẽ và tô màu, bố cục tranh cho trẻ. 

+ Thái độ: Trẻ hứng thú vào hoạt động. Trẻ yêu quý, bảo vệ những con vật nuôi trong gia đình.

b. Chuẩn bị.

- Đồ dùng của cô:   Nhạc bài: “Một con vịt”, tranh vẽ con vịt và 1- 2 tranh mở rộng. Bảng nam châm; que chỉ.

- Đồ dùng của trẻ: Vở tạo hình, bút màu,Giá treo sản phẩm.

c. Tiến hành.

* Hoạt động 1: Gây hứng thú:

- Cô cho trẻ chơi trò chơi: Bắt chước tiếng kêu của các con vật.

- Trò chuyện dẫn dắt trẻ vào bài.

* Hoạt động 2. “Vẽ con vịt”

- Cho trẻ quan sát tranh vẽ con vịt và trò chuyện với trẻ:

+ Trong bức tranh có con gì ? Con vịt có những đặc điểm gì ? 

+ Để vẽ được con vịt thì cần những gì và làm như thế nào?
- Cho trẻ xem 1- 2 tranh mở rộng.

- Cô hỏi ý tưởng của trẻ.

- Cho trẻ nhắc lại cách cầm bút và tư thế ngồi.

- Cô phát vở và bút màu cho trẻ thực hiện. ( Cô bao quát giúp đỡ trẻ yếu kém ).

* Hoạt động 3: Trưng bày sản phẩm

- Cô cho trẻ lên trưng bày sản phẩm của mình.

- Trẻ tự nói về bức tranh của mình. Trẻ vẽ được gì ? Tô màu gì ?

- Trẻ nhận xét sản phẩm của bạn

- Cô chốt lại những ý kiến nhận xét trẻ, tuyên dương những trẻ có sản phẩm đẹp, động viên trẻ chưa làm được để trẻ cố gắng hơn.

* Kết thúc: 

- Cho trẻ hát và vận động bài hát “Một con vịt”.

3. Chơi, hoạt động góc.
- Góc phân vai: Bán hàng; Bác sỹ thú y.

- Góc xây dựng: Xây dựng chuồng trại chăn nuôi.

- Góc nghệ thuật: Tô màu một số con vật nuôi trong gia đình.

- Góc thiên nhiên: Chơi với cát, nước.

4. Chơi ngoài trời 

Hoạt động trải nghiệm:  Bé chăm sóc vườn cây thuốc nam.
a. Yêu cầu:

- Trẻ được ra ngoài trời và thực hành chăm sóc vườn cây thuốc nam nhà trường
- Trẻ biết cách chăm sóc cây, tưới nước, nhổ cỏ, lau lá.

 - Vui chơi đoàn kết an toàn.

b. Chuẩn bị:

- Địa điểm HĐ: Vườn cây thuốc nam nhà trường
- Bộ dụng cụ chăm sóc cây. Chậu rửa tay dưới vòi nước sạch.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề hướng trẻ vào nội dung buổi trải nghiệm.

* Hoạt động 2:  Bé chăm sóc vườn cây thuốc nam.
 - Cho trẻ quan sát vườn cây thuốc nam nhà trường  Cây ngải cứu, hẹ, nghệ... 

 Gợi ý trẻ nêu nhận xét về cây trong vườn thuốc nam: 

- Cô cho trẻ biết chăm sóc cây thuốc cần có các dụng cụ: Bình tưới, ca, chậu, xén con…

- Cô gợi ý trẻ nhắc lại cách tưới cây thuốc: Đổ nhẹ nước vào bình tưới, tưới đều nhẹ lên cây thuốc , nhổ cỏ cho cây có ánh sáng...

- Cô thực hành các thao tác: Tưới cây, nhổ cỏ …

- Mời trẻ cùng hoạt động chăm sóc cây thuốc nam.

- Giáo dục trẻ bảo vệ và chăm sóc cây thuốc.

+ Kết thúc:  Cô và trẻ thu dọn đồ dùng, nhắc trẻ vệ sinh đôi tay sạch sẽ.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ.
7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:

                                       Vui văn nghệ cuối tuần

a. Yêu cầu: 

-Trẻ múa hát văn nghệ, lắng nghe cô nhận xét về cố gắng của mình  trong tuần. Trẻ hào hứng được đón nhận bé ngoan.
b. Chuẩn bị:

- Các tiết mục văn nghệ, hoa bé ngoan.

c. Tiến hành: 

+ Vui văn nghệ:

- Cô tổ chức dưới hình thức sân khấu biểu diễn. Cô mời trẻ  hát, múa, đọc thơ…

- Trẻ hát theo tổ, nhóm, cá nhân.  Cô nhận xét sau mỗi lần trẻ hát

- Trẻ đọc thơ theo tổ, nhóm, cá nhân

- Cô nhận xét.

+ Bình bé ngoan:

- Cô nhận xét cá nhân từng trẻ, nêu gương bạn ngoan trong tuần.

- Trân trọng thưởng bé ngoan cho trẻ.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………..

Kế hoạch chủ đề: Thế giới động vật- Lớp 4TA2

TUẦN I: MỘT SỐ CON VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH
Thời gian thực hiện: 1tuần (Từ 22/12 đến 26/12/2025)

	          Thứ

HĐ
	2
	3
	4
	5
	6

	Đón trẻ, chơi, TDS
	- Cô đón trẻ - Chơi theo ý thích - Trò chuyện - Điểm danh - Thể dục sáng.



	Hoạt động

học.
	Một số con vật nuôi trong gia đình.

	Bò bằng bàn tay và bàn chân 3 - 4m
	Đếm đến 3, nhận biết nhóm có 3 đối tượng, nhận biết số 3. 
	Vẽ con vịt 
	Thơ: Mười quả trứng tròn.

	Chơi, hoạt động ở các góc.
	- Góc phân vai: Bán hàng; Bác sỹ thú y.

- Góc xây dựng: Xây dựng chuồng trại chăn nuôi.

- Góc học tập: Đếm số con vật, nối với số tương ứng.

- Góc nghệ thuật: Tô màu một số con vật nuôi trong gia đình.

- Góc thiên nhiên: Chơi với cát, nước.

	Chơi  ngoài trời.

	- Quan sát vườn hoa .
- TCVĐ: Gieo hạt.

- Chơi tự do. 

 
	- Trò chuyện về một số con vật nuôi trong gia đình.

- TCDG: Bịt mắt bắt vịt

- Chơi tự do.
	- Làm đồ chơi với vật liệu từ thiên nhiên.

- TCDG: Rồng rắn lên mây.

- Chơi tự do. 
	- Vẽ tự do trên sân trường

- TCDG: Mèo đuổi chuột.

- Chơi tự do.
	Hoạt động trải nghiệm:   Bé chăm sóc vườn cây thuốc nam.  

	Ăn bữa chính, ngủ, ăn bữa phụ
	Ăn bữa chính - Ngủ - Ăn phụ.

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	Trò chuyện với trẻ về ngày TLQĐND Việt Nam 22/12
	Dạy hát: Gà Trống , mèo con và cún con.
	Thực hiện vở: KPKH: Một số con vật sống trên cạn, dưới nước.
	Đọc thơ:

Mười quả trứng tròn.
	Vui  văn nghệ cuối tuần.

	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
	- Vệ sinh.

- Bình cờ ( Bình bé ngoan chiều thứ 6).

- Trả trẻ.


ơ

                              SOẠN CHI TIẾT CHO CÁC HOẠT ĐỘNG

 1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
+ Đón trẻ:

- Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ.

- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở sau đó nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định.

+ Chơi theo ý thích:

- Bao quát và cho trẻ chơi tự do 

- Cho trẻ xem tranh ảnh về chủ đề

- Trò chuyện với trẻ về một số con vật nuôi trong gia đình

+ Điểm danh:

- Cô điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp
+ Thể dục sáng: Tập các động tác của bài tập phát triển.

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết tập các động tác tay, chân, lườn, bật kết hợp với đếm.

- Trẻ hứng thú luyện tập

- Có ý thức tập thể dục giúp cơ thể khỏe mạnh.

b. Chuẩn bị:

- Sân tập sạch sẽ. Các động tác của bài tập phát triển.

c. Tiến hành:

* Khởi động: Đi các kiểu đi vào đội hình 3 hàng ngang. 

* Trọng động: Tập các động tác của bài tập phát triển chung theo lời bài hát “Gà 

trống mèo con và cún con”. Mỗi động tác 2 lần x 8 nhịp).

- Động tác Hô hấp: Hít vào thở ra.

- Động tác Tay: Hai tay đưa lên cao ra phía trước “Nhà em....Gà trống”.

- Động tác Bụng: Hai tay giơ lên cao cúi người về trước, tay chạm ngón chân “ Mèo con… Cún con” 

- Động tác Chân: Ngồi xổm đứng lên liên tục “Gà trống…. Bắt chuột ”.

- Động tác Bật: Bật nhảy tại chỗ “ Cún con….Gác nhà ”

* Hồi tĩnh: Trẻ làm chim bay, cò bay đi nhẹ nhàng quanh sân 1-2 vòng.

2. Hoạt động góc.

a. Góc phân vai: Bán hàng, bác sỹ thú y.

+ Yêu cầu:
- Trẻ biết đóng vai bác sĩ thú y, biết đóng vai cô bán hàng, biết thể hiện vai chơi. Trẻ biết được công việc của cô bán hàng, bác sĩ thú y.

- Biết thực hiện theo một số qui định HĐ ở các góc (cách chơi, thể hiện các vai, thu dọn đồ dùng sau khi chơi...).
+ Chuẩn bị:

- Đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho vai chơi: Thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y... 
+ Tiến hành:

- Trò chuyện, giới thiệu góc chơi, gợi ý các trò chơi, cách chơi, phân vai chơi, tổ chức các vai chơi.

- Cho trẻ về góc chơi và nhận vai chơi. Một trẻ đóng vai làm cô bán hàng, một trẻ đóng vai làm bác sĩ thú y.

- Cho trẻ tự trò chuyên, tự đàm thoại về nội dung sự việc.

- Cô đến hỏi trẻ về các vai trẻ đóng và đã làm đ​ược những công việc gì.

- Cô bao quát, gợi ý hướng dẫn trẻ chơi thể hiện các vai chơi cô bán hàng, khách mua hàng, cô giáo...

- Tham quan, nhận xét, thu dọn đồ chơi.

- Giáo dục bình đẳng giới cho trẻ.

b. Góc Xây dựng: Xây dựng chuồng trại chăn nuôi.

+ Yêu cầu:

- Trẻ xây dựng đ​ược chuồng trại chăn nuôi với nhiều khu chuồng, nuôi  được nhiều các con vật. 

+ Chuẩn bị:

- Các khối gỗ, cầu, trụ, vuông, chữ nhật, tam giác, cây cỏ hoa lá, một số con vật đồ chơi.
+ Tiến hành:

- Cho trẻ về góc tự thỏa thuận vai chơi của mình.

- Trẻ xếp các loại hình, khối để tạo thành những chuồng, trại chăn nuôi. 

- Cô đến hỏi trẻ và gợi ý cho trẻ thực hiện.

c. Góc học tập: Đếm số con vật , nối với số tương ứng.

+ Yêu cầu: Trẻ biết đếm các con vật và nối với số tương ứng.
+ Chuẩn bị: Tranh vẽ một số con vật, bút sáp.

+ Tiến hành:
- Cho trẻ về góc tự xem tranh, gọi tên các con vật, đếm số con vật và nối với số tương ứng.

d. Góc nghệ thuật: Tô màu một số con vật nuôi trong gia đình.

+ Yêu cầu:

- Trẻ biết sử dụng một số kỹ năng tô màu để tạo ra một số sản phẩm về các con vật nuôi.

+ Chuẩn bị: Tranh chưa tô màu, bút sáp.

+ Tiến hành:

- Cho trẻ về góc chơi, cô gợi ý trẻ gọi tên một số con vật, cô hướng dẫn trẻ cách tô màu cho các con vật trong gia đình.

- Cô hỏi trẻ tô màu như thế nào? Khuyến khích trẻ tô màu sáng tạo.

e. Góc thiên nhiên: Chơi với cát, nước.

+ Yêu cầu:

- Trẻ biết vào góc chơi.

- Biết đong nước vào chai, tưới nước cho cây.

- Biết in hình các con vật trên cát..

+ Chuẩn bị: Cát, nước, chai, các loại, phễu, cốc múc nước, hình các con vật...
+ Tiến hành:

- Cho trẻ về góc thiên nhiên.  

- Nói về tác dụng củả nước đối với con người, cây cối, con vật.

- Cho trẻ đong nước vào chai, tưới nước cho cây. In hình con vật trên cát.

- Giáo dục trẻ chơi đoàn kết với bạn.

3.Ăn bữa chính ,ngủ ,ăn phụ  :
a. Ăn trưa:
* Trước khi ăn:

- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.

- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

* Tổ chức cho trẻ ăn:

- Cô kê bàn ăn, xếp ghế, chuẩn bị khăn lau tay, đĩa (khay) đựng cơm rơi.

- Cô chia suất ăn cho trẻ.

- Chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.

- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.

- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho trẻ ăn chậm, suy dinh dưỡng…

* Sau khi ăn:

- Cô hướng dẫn trẻ cất bát thìa đúng quy định.

- Cho trẻ rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh.

- Cô xếp bàn ghế, dọn dẹp lớp chuẩn bị cho giờ ngủ.

b. Ngủ trưa:

- Cô kê rát, dải chiếu, lấy chăn, gối cho trẻ, cô xếp trẻ nam nằm 1 bên, trẻ gái nằm 1 bên, đóng cửa và ru trẻ ngủ.

- Trong khi trẻ  ngủ cô luôn bao quát, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Trẻ ngủ dậy cô cất gối, cất rát, chiếu, chăn cho trẻ đi vệ sinh để chuẩn bị hoạt động chiều.

c. Ăn phụ:

- Sau khi trẻ ngủ dậy, nhắc nhở trẻ tự đi vệ sinh và lau mặt, rửa tay sạch sẽ trước khi ăn phụ.

- Cô chia xuất ăn phụ cho trẻ, động viên trẻ ăn hết xuất của mình rồi đi rửa tay, lau tay sạch sẽ.

4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
* Vệ sinh: Cô cho trẻ đi vệ sinh, lau mặt, rửa tay.

- Chỉnh lại quần áo, chải đầu tóc gọn gàng trước khi về.

* Bình cờ:

- Cô tuyên dương những trẻ ngoan, có cố gắng trong các hoạt động và động viên những trẻ chưa ngoan trong ngày.

- Cho trẻ lên cắm cờ.

* Trả trẻ: Cô trả trẻ tận tay phụ huynh.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày, dặn dò phụ huynh.

                                  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY

Thứ 2 ngày 22 tháng 12 năm 2025

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
2. Hoạt động học: 

Một số con vật nuôi trong gia đình.
a. Mục đích, yêu cầu.

+ Kiến thức: Trẻ biết được tên gọi, đặc điểm nổi bật và lợi ích, tác dụng, vận động  của một số con vật nuôi trong gia đình: con gà trống, con vịt và con chó.

+ Kỹ năng: 

- Rèn trẻ kỹ năng quan sát, nhận biết tập trung chú ý và ghi nhớ có chủ đích.

- Trẻ trả lời được câu hỏi của cô rõ ràng.

- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

+ Thái độ: Giáo dục trẻ biết yêu quý và chăm sóc một số con vật nuôi trong gia đình.
b. Chuẩn bị.

- Đồ dùng của cô: Nhạc bài: “Con gà trống”.Hình  ảnh về 1 số vật nuôi trong gia đình: Con gà trống, con chó, cn mèo...
+ Đồ dùng của trẻ: Lô tô 1 số vật nuôi trong gia đình: Con gà trống.  con chó, con mèo...Rổ đựng đồ dùng,Xúc xắc.
c. Tiến hành.

* Hoạt động 1: Gây hứng thú: Cho trẻ hát bài “Gà trống, mèo con và cún con”.
- Trò chuyện với trẻ về bài hát và hướng trẻ vào bài.

* Hoạt động 2:  “Một số con vật nuôi trong gia đình’’

+ Con gà trống:

- Cô cho trẻ nghe câu đố về gà trống cho trẻ nghe và đố trẻ biết đó là con gì? 

- Cô mở hình ảnh con gà trống cho trẻ quan sát co gà trống:

- Mời trẻ gọi tên, nhận xét đặc điểm bộ phận, tiếng kêu, thức ăn, chăm sóc, ích lợi con gà trống. 
- Cô khái quát: Con chó.

+ Tương tự cho trẻ nghe tiếng chó sủa cho trẻ quan sát và nhận xét hình ảnh con chó.

- Cô khái quát: Con chó.

- Cho trẻ hát ‘Chú mèo con’ quan sát hình ảnh con mèo và  nhận xét về con mèo.

+ Ngoài con chó, mèo ra chúng mình còn biết những con gì thuộc nhóm gia súc?
- Cô khái quát: Con mèo.

Cô mở rộng một số l con vật khác nuôi trong gia đình

- Ngoài ra cho trẻ kể 1 số vật nuôi khác trong gia đình (trâu, bò lợn, ngan...)

* Cho trẻ so sánh con gà trống và con chó.

- Cô cho trẻ nêu điểm giống và khác nhau giữa các con vật.

- Cô khái quát điểm giống và khác nhau

- Giáo dục chăm soc, bảo vệ vật nuôi, tránh xa động vật bị ốm.

* Hoạt động 3:  Luyện tập.

+ Trò chơi 1: “ Nhanh và đúng ”

- Cô nêu cách chơi rồi bao quát để trẻ chơi.

+ Trò chơi 2: “Chung sức ”

- Cô chia trẻ làm hai đội chơi. Nhảy bật qua vòng nối các con vật với thức ăn của chúng.

- Cô nói luật chơi và cách chơi.

- Cô bao quát cho trẻ chơi.

- Co và trẻ nhận xét kết quả 2 đôi chơi.

* Kết thúc: 

- Cô nhận xét buổi học tuyên dương trẻ. Chuyển hoạt động.                            
3. Chơi, hoạt động ở các góc.

- Góc phân vai: Bán hàng; Bác sỹ thú y.

- Góc xây dựng: Xây dựng chuồng trại chăn nuôi.

- Góc học tập: Đếm số con vật, nối với số tương ứng.

- Góc nghệ thuật: Tô màu một số con vật nuôi trong gia đình.

 4. Chơi ngoài trời: 




- Quan sát vườn hoa .
                               -  TCVĐ: Gieo hạt.

                               -   Chơi tự do.

a. Yêu cầu.

- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm đặc trưng của một số loại hoa. (Thân, cành, lá)

- Biết được lợi ích của các loại hoa.

- Trẻ biết trả lời câu hỏi của cô và hứng thú tham gia trò chơi.

- Rèn khả năng quan sát, ghi nhớ.

- Trẻ hứng thú và nghe lời cô trong khi chơi, chơi đoàn kết với các bạn.

b. Chuẩn bị.

- Trang phục của cô và trẻ ngọn ngàng, dễ vận động, phù hợp với thời tiết.

- Không gian để trẻ chơi trò chơi.

- Đồ chơi ngoài trời.

c. Tiến hành.

* Hoạt động 1: Quan sát vườn hoa .

 - Cô cho trẻ đi dạo 2-3 vòng quanh sân và quan sát vườn hoa.
- Cô đặt các câu hỏi và trò chuyện với trẻ về tên gọi, màu sắc đặc điểm của các loại hoa có trong vườn hoa.

- Cô hỏi trẻ tên một số loại hoa khác mà trẻ biết.

- Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ hoa, không hái hoa.

* Hoạt động 2: TCVĐ “Gieo hạt”

- Cô giới thiệu cách chơi và luật chơi.

- Cô cho trẻ chơi 1-2 lần. Cô nhận xét khen trẻ.
* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.                               
5. Ăn bữa chính. 

6. Ngủ. 

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: 
Trò chuyện với trẻ về ngày TLQĐND Việt Nam 22/12

a. Yêu cầu:

- Trẻ hiểu được ý nghĩa ngày 22/12.

- Biết thể hiện tình cảm của mình dành cho các chú bộ đội.

- Giáo dục trẻ biết ơn, kính trọng, các chú bộ đội.

b. Chuẩn bị:

- Một số hình ảnh, bài hát bài thơ, câu chuyện nói về chú bộ đội

- Hình ảnh nói về hoạt động ngày 22/12.

c. Tiến hành:

- Cho trẻ hát bài Làm chú bộ đội

- Trò chuyện về nội dung bài hát 

- Hỏi trẻ: Ngày 22/12 ngày gì 

- Ngày 22/12 là ngày của ai?

- Cô gợi mở cho trẻ để trẻ được trò chuyện, kể về công việc, nhiệm vụ của chú bộ đội.

- Giáo dục trẻ: Biết thể hiện tình cảm của mình dành cho các chú bộ đội. Luôn biết ơn, kính trọng, các chú bộ đội.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................
Thứ 3 ngày 23 tháng 12 năm 2025
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
2. Hoạt động học:

                             Bò bằng bàn tay và bàn chân 3 -4m
a. Mục đích, yêu cầu.


+ Kiến thức: Trẻ biết tên bài tập, trẻ biết bò bằng bàn tay, bàn chân theo hướng dích dắc.

- Giúp trẻ phát triển sức mạnh của đôi chân, đôi tay. Sự phối hợp sức mạnh của các cơ bắp.

+ Kỹ năng: Rèn kỹ năng phối hợp nhịp nhàng tay và chân

+ Thái độ: Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động.

- Giáo dục trẻ thích tập thể dục, có ý thức kỷ luật khi tham gia tập và chơi trò chơi.

b. Chuẩn bị.

- Đồ dùng của cô : Phấn, một số lọ hoa, Sân bãi sạch sẽ.
- Đồ dùng của trẻ: Trang phục gọn gàng .
c. Tiến hành.

Gây hứng thú:  Cho trẻ vận động với nhạc ‘Boom…Boom

* Hoạt động 1: Khởi động.
- Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi: Đi thường - Đi kiễng gót - Đi thường - Đi bằng mũi bàn chân - Đi thường - Chạy chậm - Chạy nhanh- Chạy chậm - Đi thường đứng về 2 hàng ngang.

* Hoạt động 2: Trọng động: Tập các động tác của bài tập phát triển chung theo lời bài hát “Gà trống mèo con và cún con”.

- Động tác Hô hấp: Hít vào thở ra.

- Động tác Tay: Hai tay đưa lên cao ra phía trước “Nhà em....Gà trống ”.

- Động tác Bụng: Hai tay giơ lên cao cúi người về trước, tay chạm ngón chân “ Mèo con… Cún con” 

- Động tác Chân: Ngồi xổm đứng lên liên tục “Gà trống…. Bắt chuột ”.

- Động tác Bật: Bật nhảy tại chỗ “ Cún con….Gác nhà ”

* Hoạt động 3: VĐCB: Bò bằng bàn tay và bàn chân 3 -4 m

- Cô giới thiệu bài tập: Mời 1 trẻ lên thực hiện mẫu. Gợi ý để trẻ nhận xét.

- Trẻ làm mẫu lần 1 (Cô kết hợp giải thích): Ở tư thế chuẩn bị chống hai bàn tay xuống sàn nhà sát với vạch chuẩn, người nhổm cao lên: Khi có hiệu lệnh của cô “ Bò” chống tay phải về phía trước kết hợp bước chân trái lên sát với tay trái, sau đó tay trái chống lên phiá trước, chân phải bước lên sát với tay phải cứ như vậy chân nọ tay kia. mắt nhìn thẳng về hướng bò, bò về phía trước, bò hết đường đứng dậy về vị trí của cô đứng.
- Hỏi lại tên vận động? Bạn vừa thực hiện vận động gì?

- Cho 2 trẻ lên làm, cả lớp quan sát.
- Lần lượt cho 2 bạn của 2 đội lên làm,  xong về đứng cuối hàng, rồi đến 2 bạn tiếp theo cho đến hết hàng.

- Cho các trẻ yếu lên thực hiện.
- Cô quan sát, động viên, sửa sai, khen trẻ.

- Cho trẻ nhắc lại tên vận động cơ bản.

* Hoạt động 3: Trò chơi vận động: “Chuyền bóng qua đầu”
- Cô hướng dẫn cách chơi, luật chơi. 

- Cô bao quát để trẻ chơi.

- Cho trẻ chơi 3 – 4 lần. 

- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ

* Hoạt động 4: Hồi tĩnh.
- Trẻ làm chim bay, cò bay đi nhẹ nhàng quanh sân 1-2 vòng.

3. Chơi, hoạt động ở các góc.
- Góc phân vai: Bán hàng; Bác sỹ thú y.

- Góc xây dựng: Xây dựng chuồng trại chăn nuôi.

- Góc học tập: Đếm số con vật, nối với số tương ứng.

- Góc thiên nhiên: Chơi với cát, nước.

4. Chơi ngoài trời: 

 - Trò chuyện về một số con vật nuôi trong gia đình.
                                -  TCDG: Bịt mắt bắt vịt.
                                -  Chơi tự do.

a. Yêu cầu.
- Trẻ biết trò chuyện, nhận xét đặc điểm, cấu tạo... của các con vật nuôi trong gia đình.

- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia chơi các hoạt động ngoài trời, đoàn kết nhường nhịn nhau trong khi chơi.

b. Chuẩn bị.

- Sân bãi sạch sẽ, khăn...

- Trang phục của cô và trẻ gọn gàng, dễ vận động.

c. Tiến hành.

* Hoạt động 1: Trò chuyện về một số con vật nuôi trong gia đình.

- Cho giải câu đố về con gà trống.

- Trẻ quan sát và trò chuyện về con gà trống.

- Trẻ nêu đặc điểm cấu tạo, thức ăn, nơi sống, trẻ bắt chước tiếng kêu của con gà trống.

- Ngoài con gà trống trong gia đình còn rất nhiều các con vật khác :

- Trẻ kể tên con vật, nêu đặc điểm cấu tạo thức ăn, bắt chước tiếng kêu của một số con vật.

- Cho trẻ nêu ích lợi của một số con vật.

- Giáo dục trẻ biết chăm sóc con vật.

* Hoạt động 2: TCDG: Bịt mắt bắt vịt.
- Cô và trẻ nêu cách chơi, luật chơi.

- Cô bao quát để trẻ chơi.

- Cô nhận xé, khuyến khích trẻ chơi tích cực.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích, bao quát và nhắc nhở trẻ trong khi chơi.

- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.
5. Ăn bữa chính. 

6. Ngủ. 

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích. 

Dạy hát : Gà trống, Mèo con và Cún con
a. Yêu cầu:

- Trẻ hát theo cô cả bài hát, nhớ tên bài hát, tên tác giả, hiểu nội dung, giai điệu âm nhạc của bài hát.

- Trẻ biết yêu quí, bảo vệ, chăm sóc các con vật nuôi trong gia đình.

b. Chuẩn bị:

- Máy tính, loa, mô hình trang trại chăn nuôi.

- Mũ đại diện 3 đội: Gà trống, Mèo con, Cún con.

c. Tiến hành.

* Hoạt động 1: Trò chuyện, gây hứng thú

- Mời trẻ đi tham quan trang trại chăn nuôi nhà bạn Lan.

- Trò chuyện với trẻ về tên gọi, đặc điểm, thức ăn, nơi sống… của các con vật nuôi.

- Giáo dục trẻ: Yêu quí, bảo vệ, chăm sóc vật nuôi.

*Hoạt động 2: Dạy hát " Gà trống Mèo con và Cún con"

- Cô hát lần 1 không nhạc

- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả 

- Cô hát lần 2 kết hợp nhạc

- Cô hướng dẫn và mời cả lớp hát cùng cô. Hỏi trẻ về nội dung bài hát.

- Khái quát nội dung bài hát: Bài hát nói đến những con vật nuôi trong gia đình bé. Gà trống gáy ò ó o để gọi mọi người thức dậy, Mèo con thì bắt chuột, Cún con có nhiệm vụ canh giữ nhà.

- Giáo dục trẻ: Bảo vệ, chăm sóc những vật nuôi trong gia đình? Trồng thêm cây xanh tạo bóng mát cho vật nuôi.

- Cô mời cả lớp hát lần 2. Sửa sai cho trẻ.

Cho trẻ hát theo hình thức Cả lớp, tổ, cá nhân.

* Hoạt động 3: Kết thúc: Cô mời trẻ cùng mang thức ăn đến trang trại chăn nuôi giúp bạn Lan chăm sóc các con vật nuôi.
Thực hiện vở: KPKH: Một số động vật sống trên cạn, dưới nước
a. Yêu cầu:

- Trẻ biết tên bài học và giở vở đúng cách.

- Trẻ thực hiện được yêu cầu của cô.

b. Chuẩn bị: 

Vở khám phá khoa học: Một số động vật trên cạn, dưới nước, bút mầu....

c. Tiến hành:

- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề, hướng trẻ vào bài học

- Cô giới thiệu về nội dung trong bài học.

- Cô phát vở, bút mầu cho trẻ

- Cô hướng dẫn trẻ  cách  làm

- Cô quan sát và giúp đỡ những trẻ chưa thực hiện được

- Nhắc trẻ chú ý và thực hiện đúng yêu cầu của cô

- Kết thúc: Cô và trẻ cùng thu dọn và cất đồ dùng

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................


Thứ 4 ngày 24 tháng 12 năm 2025

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng:
2. Hoạt động học:

                           Đếm đến 3, nhận biết nhóm có 3 đối tượng, nhận biết số 3
a. Mục đích, yêu cầu.
+ Kiến thức.

- Trẻ biết đếm đến 3, nhận biết nhóm có 3 đối tượng ,nhận biết số 3.

+ Kỹ năng.
- Trẻ đếm thành thạo từ 1- 3.(đếm từ trái sang phải)

- Trẻ tìm được các nhóm có số lượng trong phạm vi 3 theo yêu cầu của cô.

- Rèn kỹ năng quan sát,nhận biết,đếm số lượng, lắng nghe,ghi nhớ.

+ Giáo dục.

- Trẻ hứng thú tham gia tích cực vào các hoạt động yêu thích

- Trẻ biết yêu quý và ngoan ngoãn, vâng lời ông bà bố mẹ.

b. Chuẩn bị:
+ Đồ dùng của cô.

- Trong lớp.

 - 3 con vịt, 3 con gà thẻ số  từ 1- >3

 - 2 ngôi nhà gắn thẻ số 2 và số 3

+ Đồ dùng của trẻ.
- Mỗi trẻ  3 con vịt, 3 con gà, các thẻ số 1,2,3; 2 thẻ số 3.

c. Tiến hành.
 Ổn định tổ chức Gây hứng thú
- Cô cho trẻ hát bài “ Gà trống, mèo con và cún con”

- Các con vừa hát bài hát gì?

- Bài hát nói về điều gì?

- Các con có yêu quý những con vật nuôi trong gia đình không?

- Giáo dục. 

* Hoạt động 1: Ôn số lượng trong phạm vi 2
- Cô cho trẻ đi thăm quan trang trại chăn nuôi..

+ Các con nhìn xem trang trại có gì vậy?

+ Có gà, vịt chúng mình cùng đếm xem có mấy con gà nào?

(Cô cho trẻ đếm và gắn số lượng)

* Hoạt động 2: Đếm đến 3, nhận biết nhóm có 3 đối tượng, nhận biết số 3:
- Cô tặng cho mỗi bạn 1 rổ quà.

- Trẻ quan sát xếp xếp tất cả số gà ra nào! (chú ý xếp thành hàng ngang, thẳng hàng và xếp từ trái qua phải)

- Bây giờ các con hãy sếp cho cô 3 chú gà, vào chuồng nào, 

- Xếp tiếp 2 chú vịt tướng ứng với 2 chú gà. Xếp số tương ứng

- Muốn cho nhóm gà và nhóm vịt bằng nhau phải làm như thế nào?

- Trẻ xếp thêm 1 con vịt

- Cô khẳng định: Cách để gà và số quả trứng bằng nhau đó là: Thêm một con vịt, 

- Hỏi trẻ:

- Cho trẻ đếm số con gà

- Cả lớp-tổ-cá nhân đếm

- Cô khẳng định: 2 con vịt thêm 1 con vịt  thành 3 con vịt.

- Cả lớp đếm con gà

*So sánh:

- Lúc này số con gà và số con vịt như thế nào với nhau?

Và cùng bằng mấy?

* Giới thiệu số 3: Để biểu thị nhóm có số lượng là 3 thì cô sẽ dùng chữ số 3.

(cả lơp chọn thẻ gắn vào nhóm gà và quả trứng)

- Cô giơ thẻ số lên:

- Cô đọc mẫu: 2 lần ( Số 3)

- Cho cả lớp đọc: 3 lần

- Tổ đọc:3 tổ

- Nhóm đọc: 2 nhóm (2 lần)

- Cá nhân: 2 lần

- Cô giới thiệu cấu tạo của số 3:

- Cô cho trẻ nhắc lại cấu tạo của số 3

- Cho trẻ đọc số 3 và chỉ vào số 3 trên sàn của trẻ

- Cho trẻ  cất nhóm gà và nhóm vịt.

* Hoạt động 3: Luyện tập
*Trò chơi 1: Cho trẻ tô màu số 3:

- Cô phổ biến cách chơi, luật chơi tổ chức cho trẻ chơi.

- Cho trẻ chơi 2 -3 lần cô chú ý bao quát trẻ trong khi chơi.
* Trò chơi 2: Thi xem tổ nào nhanh.

Trẻ được chia làm các nhóm chơi nhảy qua vòng tích dấu x và các nhóm có số lượng 3 trên tranh vẽ các nhóm về các con vật có số lượng trong phạm vi 3.
- Cô phổ biến cách chơi, luật chơi tổ chức cho trẻ chơi.

- Cho trẻ chơi 2 -3 lần cô chú ý bao quát trẻ trong khi chơi.
3. Chơi, hoạt động ở các góc.
- Góc phân vai: Bán hàng; Bác sỹ thú y.

- Góc xây dựng: Xây dựng chuồng trại chăn nuôi.

- Góc nghệ thuật: Tô màu một số con vật nuôi trong gia đình.

- Góc thiên nhiên: Chơi với cát, nước.

4. Chơi ngoài trời: 
               
         - Làm đồ chơi với vật liệu từ thiên nhiên.
                              - TCDG: Rồng rắn lên mây.

                              - Chơi tự do.

a. Yêu cầu.
- Trẻ biết sử dụng một số đồ dùng, vật liệu từ thiên nhiên để làm đồ chơi.

- Trẻ chơi đoàn kết với bạn.
b. Chuẩn bị.

- Sân bãi sạch sẽ.  Một số vật liệu tự nhiên: lá mít, chổi, que, cẫng sắn...

c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Làm đồ chơi từ vật  liệu thiên nhiên.

- Cô và trẻ trò chuyện về những vật liệu thiên nhiên.

- Với những đồ vật này có thể làm  được đồ chơi gì?

- Kể tên và nêu ý tưởng về 1 số  đồ chơi bé muốn làm.

- Cô và trẻ cùng làm đồ chơi.

- Cho trẻ làm theo ý thích của mình.

- Cô bao quát và hướng  dẫn trẻ.

- Khi thực hiện song cô cho trẻ mang trưng bày về góc của mình.

* Hoạt động 2: TCDG “Rồng rắn lên mây”.

- Cô giới thiệu luật chơi và cách chơi.

- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần. Cô nhận xét khen trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.
- Cô bao quát, nhắc nhở trẻ chơi ngoan, đoàn kết, an toàn.

5.  Ăn bữa chính.
6. Ngủ.
7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:  

Thực hiện vở: KPKH: Một số động vật sống trên cạn, dưới nước
a. Yêu cầu:

- Trẻ biết tên bài học và giở vở đúng cách.

- Trẻ thực hiện được yêu cầu của cô.

b. Chuẩn bị: 

Vở khám phá khoa học: Một số động vật trên cạn, dưới nước, bút mầu....

c. Tiến hành:

- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề, hướng trẻ vào bài học

- Cô giới thiệu về nội dung trong bài học.

- Cô phát vở, bút mầu cho trẻ

- Cô hướng dẫn trẻ  cách  làm

- Cô quan sát và giúp đỡ những trẻ chưa thực hiện được

- Nhắc trẻ chú ý và thực hiện đúng yêu cầu của cô

- Kết thúc: Cô và trẻ cùng thu dọn và cất đồ dùng

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................


Thứ 5 ngày 25 tháng 12 năm 2025

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
2. Hoạt động học:

Vẽ con vịt
a. Mục đích, Yêu cầu.

+ Kiến thức:  Trẻ biết tên gọi, biết dùng các nét cong, thẳng, xiên để vẽ và tô màu con vịt.

+ Kỹ năng: Rèn trẻ kỹ năng quan sát và ghi nhớ có chủ đích. Rèn kỹ năng vẽ và tô màu, bố cục tranh cho trẻ. 

+ Thái độ: Trẻ hứng thú vào hoạt động. Trẻ yêu quý, bảo vệ những con vật nuôi trong gia đình.

b. Chuẩn bị.

- Đồ dùng của cô:   Nhạc bài: “Một con vịt”, tranh vẽ con vịt và 1- 2 tranh mở rộng. Bảng nam châm; que chỉ.

- Đồ dùng của trẻ: Vở tạo hình, bút màu,Giá treo sản phẩm.

c. Tiến hành.

* Hoạt động 1: Gây hứng thú:

- Cô cho trẻ xem vi deo về các con vật.

- Trò chuyện dẫn dắt trẻ vào bài.

* Hoạt động 2. “Vẽ con vịt”

- Cho trẻ quan sát tranh vẽ con vịt và trò chuyện với trẻ:

+ Trong bức tranh có con gì ? 
+ Con vịt có những đặc điểm gì ? 

+ Để vẽ được con vịt thì cần những gì và làm như thế nào?
- Cho trẻ xem 1- 2 tranh mở rộng.

- Cô hỏi ý tưởng của trẻ.

- Cho trẻ nhắc lại cách cầm bút và tư thế ngồi.

- Cô phát vở và bút màu cho trẻ thực hiện. ( Cô bao quát giúp đỡ trẻ yếu kém ).

* Hoạt động 3: Trưng bày sản phẩm

- Cô cho trẻ lên trưng bày sản phẩm của mình.

- Trẻ tự nói về bức tranh của mình: Trẻ vẽ được gì ? Tô màu gì ?

- Trẻ nhận xét sản phẩm của bạn

- Cô chốt lại những ý kiến nhận xét trẻ, tuyên dương những trẻ có sản phẩm đẹp, động viên trẻ chưa làm được để trẻ cố gắng hơn.

* Kết thúc: 

- Cho trẻ hát và vận động bài hát “Một con vịt”.

- Cô nhận xét và chuyển hoạt động.

3. Chơi, hoạt động ở các góc.
- Góc xây dựng: Xây dựng chuồng trại chăn nuôi.

- Góc phân vai: Bác sỹ thú y.

- Góc nghệ thuật: Tô màu một số con vật nuôi trong gia đình.

- Góc thiên nhiên: Chơi với cát, nước.

4.  Chơi ngoài trời: 

                               - Vẽ tự do trên sân trường
                               - TCDG: Mèo đuổi chuột.

                               - Chơi tự do.

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết vẽ phấn trên sân tự do, theo ý thích.

- Biết chơi thành thạo trò chơi.

- Trẻ rèn luyện kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ.

- Trẻ biết yêu quý và biết chăm sóc những con vật nuôi trong gia đình.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Phấn, đồ chơi ngoài trời.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Vẽ tự do trên sân trường
- Cô cho trẻ đi dạo vòng quanh sân trường và trò chuyện về  một số con vật nuôi trong gia đình.

- Con thích vẽ  con gì?

- Con vẽ như thế nào?

- Con vẽ gì trước?

- Sau đó con vẽ thêm gì nữa?

- Cô chia phấn cho trẻ vẽ cô bao quát chung cô gợi ý cho trẻ.

- Cô nhắc trẻ cách cầm phấn, không bôi phấn lên quần áo và tường lớp.

- Cô nhận xét chung , động viên khuyến khích trẻ.

Giáo dục trẻ biết yêu quý, và biết chăm sóc, bảo vệ những con vật nuôi đó. 

* Hoạt động 2: TCDG “Mèo đuổi chuột”.

- Cô giới thiệu tên trò chơi, nêu cách chơi và luật chơi cho trẻ nghe

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần.
- Cô khen ngợi, động viên trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Cô cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô nhắc nhở trẻ chơi ngoan đoàn kết.

5.  Ăn bữa chính.
6. Ngủ.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: 

Đọc thơ: Mười quả trứng tròn.
a. Yêu cầu:
- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả, biết đọc thơ cùng cô.

b. Chuẩn bị:
- Nội dung bài thơ: Mười quả trứng tròn.
- Hình ảnh minh họa cho bài thơ 

c. Tiến hành:
- Cô cho trẻ hát bài “ Gà trống, mèo con và cún con”

- Cô và trẻ cùng trò chuyện về nội dung bài hát hướng trẻ tới bài thơ: Mười quả trứng tròn.
- Cô giới thiệu tên bài thơ, tên tác giả

- Cô đọc lần 1 diễn cảm bài thơ

- Hỏi lại trẻ tên bài thơ và tên tác giả

- Giảng giải nội dung trong bài thơ

- Cô đọc lần 2 kết hợp hình ảnh minh họa.

- Cho trẻ đọc thơ dưới nhiều hình thức

- Cô giáo dục trẻ qua nội dung bài thơ

- Kết thúc: Cô và trẻ cùng đọc lại bài thơ.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................


Thứ 6 ngày 26 tháng 12 năm 2025
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
2. Hoạt động học:

                             Thơ: Mười quả trứng tròn

a. Mục đích, Yêu cầu.

+ Kiến thức: Trẻ biết tên bài thơ, tên tác giả. 

- Trẻ thuộc thơ và hiểu nội dung của bài thơ “Mười quả trứng tròn”. 

+ Kỹ năng: Trẻ có kỹ năng ghi nhớ, đọc thơ diễn cảm, rõ ràng, mạch lạc nhanh nhẹn.
+ Thái độ: Giáo dục trẻ biết yêu quí và chăm sóc những con vật nuôi trong gia đình.

b. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô:  Bài hát  “Đàn gà con”, hình ảnh  minh họa bài thơ.” Mười quả trứng tròn”, que chỉ.

- Đồ dùng của trẻ: Trang phục phù hợp với hoạt động.

c. Tiến hành.

* Hoạt động 1: Gây hứng thú:
- Cô cho trẻ hát bài hát ‘‘Đàn gà trong sân’’

- Trò chuyện với trẻ về 1 số vật nuôi trong gia đình và dẫn dắt trẻ vào bài.

* Hoạt động 2: Thơ: “Mười quả trứng tròn” - Tác giả: Phạm Hổ.

- Cô cho 1, 2 trẻ đọc bài thơ.

- Hỏi trẻ tên bài thơ?

- Cô đọc thơ: kết hợp tranh minh họa.

- Hỏi trẻ lại tên bài thơ, tác giả.

- Cô nói nội dung bài thơ.

- Cho trẻ đọc từ khó ấp ủ, giải từ ấp ủ.

- Đàm thoại trích dẫn:

- Bài thơ tên là gì? Tác giả nào sáng tác?

- Trong bài thơ nói về điều gì ?

- Gà mẹ làm gì với những quả trứng ?

- Những quả trứng được ấp ủ nở thành gì ? 

- Vẻ đẹp của các chú gà được miêu tả như thế nào ?...

- Cả lớp đọc bài thơ 2-3 lần.

- Cho tổ, nhóm, cá nhân đọc bài thơ ( Cô chú ý sửa sai cho trẻ ).

- Cho trẻ đọc thơ theo tín hiệu: To nhỏ.

- Cho cả lớp đọc lại bài thơ.

- Cô giáo dục trẻ.

* Vận động theo nhạc bài hát: Đàn gà con.

- Cô bật nhạc bài “Đàn gà con” cô và trẻ cùng hát và vận động bài hát.

* Hoạt động 3. Kết thúc: 

- Cô nhận xét buổi học tuyên dương trẻ.
3. Chơi, hoạt động góc.
- Góc phân vai: Bán hàng; Bác sỹ thú y.

- Góc xây dựng: Xây dựng chuồng trại chăn nuôi.

- Góc nghệ thuật: Tô màu một số con vật nuôi trong gia đình.

- Góc thiên nhiên: Chơi với cát, nước.

4. Chơi ngoài trời 

               Hoạt động trải nghiệm:  Bé chăm sóc vườn cây thuốc nam
a. Yêu cầu:

- Trẻ được ra ngoài trời và thực hành chăm sóc vườn cây thuốc nam nhà trường
- Trẻ biết cách chăm sóc cây, tưới nước, nhổ cỏ, lau lá.

 - Vui chơi đoàn kết an toàn.

b. Chuẩn bị:

- Địa điểm HĐ: Vườn cây thuốc nam nhà trường
- Bộ dụng cụ chăm sóc cây

- Chậu rửa tay dưới vòi nước sạch.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Gây hứng thú:Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề hướng trẻ vào nội dung buổi trải nghiệm.

* Hoạt động 2: Vườn cây thuốc nam nhà trường: Cây ngải cứu, hẹ, nghệ... 

- Cho trẻ quan sát vườn cây thuốc nam nhà trường, Gợi ý trẻ nêu nhận xét về cây trong vườn thuốc nam: 

- Cô cho trẻ biết chăm sóc cây thuốc cần có các dụng cụ: Bình tưới, ca, chậu, xén con…

- Cô gợi ý trẻ nhắc lại cách tưới cây thuốc: Đổ nhẹ nước vào bình tưới, tưới đều nhẹ lên cây thuốc , nhổ cỏ cho cây có ánh sáng...

- Cô thực hành các thao tác: Tưới cây, nhổ cỏ …

- Mời trẻ cùng hoạt động chăm sóc cây thuốc nam.

- Giáo dục trẻ bảo vệ và chăm sóc cây thuốc.

+ Kết thúc:  Cô và trẻ thu dọn đồ dùng, nhắc trẻ vệ sinh đôi tay sạch sẽ.

5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ.
7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: 

Vui văn nghệ cuối tuần.
a. Yêu cầu.

-  Biểu diễn văn nghệ cuối tuần nhằm giúp trẻ được thể hiện năng khiếu, tạo cho trẻ không khí vui tươi, mạnh dạn trước mọi người
b. Chuẩn bị.

- Môi trường lớp học, dụng cụ âm nhạc

c. Tiến hành.

* Hoạt động 1: Vui văn nghệ cuối tuần
- Cô trò chuyện với trẻ sau một tuần học, trẻ được học những gì?

- Cô tổ chức cho trẻ giao lưu biểu diễn văn nghệ.

- Bạn trai và bạn gái đều được tham gia biểu diễn

- Cô cho trẻ thi đua theo tổ, nhóm, cá nhân.

- Nhóm bạn gái biểu diễn

- Nhóm bạn trai biểu diễn

- Cô bao quát và biểu diễn cùng trẻ.


- Kết thúc: Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.

* Họat động 2: Bình bé ngoan

- Trẻ bình bầu bé ngoan

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................
KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT – LỚP 4TA3

TUẦN I: MỘT SỐ CON VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH
Thời gian thực hiện: 1 tuần (Từ 22/12 đến 26/12/2025)

	      Thứ

HĐ
	2
	3
	4
	5
	6

	Đón trẻ, chơi, TDS
	- Cô đón trẻ - Chơi theo ý thích - Trò chuyện - Điểm danh - Thể dục sáng.



	Hoạt động

học.
	Thơ: Mười quả trứng tròn.
	Vẽ con vịt
	Bò bằng bàn tay và bàn chân 3 - 4m
	Đếm đến 3, nhận biết nhóm có 3 đối tượng, nhận biết số 3
	Một số con vật nuôi trong gia đình.


	Chơi, hoạt động ở các góc.
	- Góc phân vai: Bán hàng; Bác sỹ thú y.

- Góc xây dựng: Xây dựng chuồng trại chăn nuôi.

- Góc học tập: Đếm số con vật, nối với số tương ứng.

- Góc nghệ thuật: Tô màu một số con vật nuôi trong gia đình.

- Góc thiên nhiên: Chơi với cát, nước.

	Chơi  ngoài trời.

	 - Trò chuyện về một số con vật nuôi trong gia đình.

- TCDG: Kéo co

- Chơi tự do.
	- Quan sát vườn hoa .
- TCVĐ: Gieo hạt.

- Chơi tự do. 


	Hoạt động trải nghiệm:   Bé chăm sóc vườn cây thuốc nam.  
	- Vẽ tự do trên sân trường

- TCDG: Mèo đuổi chuột.

- Chơi tự do.
	- Làm đồ chơi với vật liệu từ thiên nhiên.

- TCDG: Rồng rắn lên mây.

- Chơi tự do.

	Ăn bữa chính, ngủ, ăn bữa phụ
	Ăn bữa chính - Ngủ - Ăn phụ.

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	Ôn kiến thức buổi sáng.
	Thực hiện vở: KPKH: Một số con vật sống trên cạn, dưới nước.
	Dạy hát: Gà Trống, mèo con và cún con.
	Thực hiện vở: Bé LQVT: So sánh số lượng trong phạm vi 3.
	Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi ở các góc

	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
	- Vệ sinh.

- Bình cờ ( Bình bé ngoan chiều thứ 6).

- Trả trẻ.


ơ

                              SOẠN CHI TIẾT CHO CÁC HOẠT ĐỘNG

 1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
+ Đón trẻ:

- Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ.

- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở sau đó nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định.

+ Chơi theo ý thích:

- Bao quát và cho trẻ chơi tự do 

- Cho trẻ xem tranh ảnh về chủ đề

- Trò chuyện với trẻ về một số con vật nuôi trong gia đình

+ Điểm danh:

- Cô điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp
+ Thể dục sáng: Tập các động tác của bài tập phát triển.

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết tập các động tác tay, chân, lườn, bật kết hợp với đếm.

- Trẻ hứng thú luyện tập

- Có ý thức tập thể dục giúp cơ thể khỏe mạnh.

b. Chuẩn bị:

- Sân tập sạch sẽ. Các động tác của bài tập phát triển.

c. Tiến hành:

* Khởi động: Đi các kiểu đi vào đội hình 3 hàng ngang. 

* Trọng động: Tập các động tác của bài tập phát triển chung theo lời bài hát “Gà 

trống mèo con và cún con”. Mỗi động tác 2 lần x 8 nhịp).

- Động tác Hô hấp: Hít vào thở ra.

- Động tác Tay: Hai tay đưa lên cao ra phía trước “Nhà em....Gà trống ”.

- Động tác Bụng: Hai tay giơ lên cao cúi người về trước, tay chạm ngón chân “ Mèo con… Cún con” 

- Động tác Chân: Ngồi xổm đứng lên liên tục “Gà trống…. Bắt chuột ”.

- Động tác Bật: Bật nhảy tại chỗ “ Cún con….Gác nhà ”

* Hồi tĩnh: Trẻ làm chim bay, cò bay đi nhẹ nhàng quanh sân 1-2 vòng.

2. Hoạt động góc.

a. Góc phân vai: Bán hàng, bác sỹ thú y.

+ Yêu cầu:
- Trẻ biết đóng vai bác sĩ thú y, biết đóng vai cô bán hàng, biết thể hiện vai chơi. Trẻ biết được công việc của cô bán hàng, bác sĩ thú y.

- Biết thực hiện theo một số qui định HĐ ở các góc (cách chơi, thể hiện các vai, thu dọn đồ dùng sau khi chơi...).
+ Chuẩn bị:

- Đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho vai chơi: Thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y... 
+ Tiến hành:

- Trò chuyện, giới thiệu góc chơi, gợi ý các trò chơi, cách chơi, phân vai chơi, tổ chức các vai chơi.

- Cho trẻ về góc chơi và nhận vai chơi. Một trẻ đóng vai làm cô bán hàng, một trẻ đóng vai làm bác sĩ thú y.

- Cho trẻ tự trò chuyên, tự đàm thoại về nội dung sự việc.

- Cô đến hỏi trẻ về các vai trẻ đóng và đã làm đ​ược những công việc gì.

- Cô bao quát, gợi ý hướng dẫn trẻ chơi thể hiện các vai chơi cô bán hàng, khách mua hàng, cô giáo...

- Tham quan, nhận xét, thu dọn đồ chơi.

- Giáo dục bình đẳng giới cho trẻ.

b. Góc Xây dựng: Xây dựng chuồng trại chăn nuôi.

+ Yêu cầu:

- Trẻ xây dựng đ​ược chuồng trại chăn nuôi với nhiều khu chuồng, nuôi  được nhiều các con vật. 

+ Chuẩn bị:

- Các khối gỗ, cầu, trụ, vuông, chữ nhật, tam giác, cây cỏ hoa lá, một số con vật đồ chơi.
+ Tiến hành:

- Cho trẻ về góc tự thỏa thuận vai chơi của mình.

- Trẻ xếp các loại hình, khối để tạo thành những chuồng, trại chăn nuôi. 

- Cô đến hỏi trẻ và gợi ý cho trẻ thực hiện.

c. Góc học tập: Đếm số con vật , nối với số tương ứng.

+ Yêu cầu: Trẻ biết đếm các con vật và nối với số tương ứng.
+ Chuẩn bị: Tranh vẽ một số con vật, bút sáp.

+ Tiến hành:
- Cho trẻ về góc tự xem tranh, gọi tên các con vật, đếm số con vật và nối với số tương ứng.

d. Góc nghệ thuật: Tô màu một số con vật nuôi trong gia đình.

+ Yêu cầu:

- Trẻ biết sử dụng một số kỹ năng tô màu để tạo ra một số sản phẩm về các con vật nuôi.

+ Chuẩn bị: Tranh chưa tô màu, bút sáp.

+ Tiến hành:

- Cho trẻ về góc chơi, cô gợi ý trẻ gọi tên một số con vật, cô hướng dẫn trẻ cách tô màu cho các con vật trong gia đình.

- Cô hỏi trẻ tô màu như thế nào? Khuyến khích trẻ tô màu sáng tạo.

e. Góc thiên nhiên: Chơi với cát, nước.

+ Yêu cầu:

- Trẻ biết vào góc chơi.

- Biết đong nước vào chai, tưới nước cho cây.

- Biết in hình các con vật trên cát..

+ Chuẩn bị: Cát, nước, chai, các loại, phễu, cốc múc nước, hình các con vật...
+ Tiến hành:

- Cho trẻ về góc thiên nhiên.  

- Nói về tác dụng củả nước đối với con người, cây cối, con vật.

- Cho trẻ đong nước vào chai, tưới nước cho cây. In hình con vật trên cát.

- Giáo dục trẻ chơi đoàn kết với bạn.

3.Ăn bữa chính ,ngủ ,ăn phụ  :
a. Ăn trưa:
* Trước khi ăn:

- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.

- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

* Tổ chức cho trẻ ăn:

- Cô kê bàn ăn, xếp ghế, chuẩn bị khăn lau tay, đĩa (khay) đựng cơm rơi.

- Cô chia suất ăn cho trẻ.

- Chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.

- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.

- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho trẻ ăn chậm, chú ý chế độ ăn cho trẻ béo phì.

* Sau khi ăn:

- Cô hướng dẫn trẻ cất bát thìa đúng quy định.

- Cho trẻ rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh.

- Cô xếp bàn ghế, dọn dẹp lớp chuẩn bị cho giờ ngủ.

b. Ngủ trưa:

- Cô kê rát, dải chiếu, lấy chăn, gối cho trẻ, cô xếp trẻ nam nằm 1 bên, trẻ gái nằm 1 bên, đóng cửa và ru trẻ ngủ.

- Trong khi trẻ  ngủ cô luôn bao quát, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Trẻ ngủ dậy cô cất gối, cất rát, chiếu, chăn cho trẻ đi vệ sinh để chuẩn bị hoạt động chiều.

c. Ăn phụ:

- Sau khi trẻ ngủ dậy, nhắc nhở trẻ tự đi vệ sinh và lau mặt, rửa tay sạch sẽ trước khi ăn phụ.

- Cô chia xuất ăn phụ cho trẻ, động viên trẻ ăn hết xuất của mình rồi đi rửa tay, lau tay sạch sẽ.

4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
* Vệ sinh: Cô cho trẻ đi vệ sinh, lau mặt, rửa tay.

- Chỉnh lại quần áo, chải đầu tóc gọn gàng trước khi về.

* Bình cờ:

- Cô tuyên dương những trẻ ngoan, có cố gắng trong các hoạt động và động viên những trẻ chưa ngoan trong ngày.

- Cho trẻ lên cắm cờ.

* Trả trẻ: Cô trả trẻ tận tay phụ huynh.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày, dặn dò phụ huynh.

                                  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY

Thứ 2 ngày 22 tháng 12 năm 2025

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
2. Hoạt động học:     Thơ: Mười quả trứng tròn

a. Mục đích, Yêu cầu.

+ Kiến thức: Trẻ biết tên bài thơ, tên tác giả. 

- Trẻ thuộc thơ và hiểu nội dung của bài thơ “Mười quả trứng tròn”. 

+ Kỹ năng: Trẻ có kỹ năng ghi nhớ, đọc thơ diễn cảm, rõ ràng, mạch lạc nhanh nhẹn.
+ Thái độ: Giáo dục trẻ biết yêu quí và chăm sóc những con vật nuôi trong gia đình.

b. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô:  Bài hát  “Đàn gà con”, hình ảnh  minh họa bài thơ.” Mười quả trứng tròn”, que chỉ.

- Đồ dùng của trẻ: Trang phục phù hợp với hoạt động.

c. Cách tiến hành.

* Hoạt động 1: Gây hứng thú:
- Cô trò chuyện với trẻ về 1 số vật nuôi trong gia đình và dẫn dắt trẻ vào bài.

* Hoạt động 2: Thơ: “Mười quả trứng tròn” - Tác giả: Phạm Hổ.

- Cô cho 1, 2 trẻ đọc bài thơ.

- Hỏi trẻ tên bài thơ?

- Cô đọc thơ: kết hợp tranh minh họa.

- Hỏi trẻ lại tên bài thơ, tác giả.

- Cô nói nội dung bài thơ.

- Cho trẻ đọc từ khó ấp ủ, giải từ ấp ủ.

- Đàm thoại trích dẫn:

- Bài thơ tên là gì? Tác giả nào sáng tác?

- Trong bài thơ nói về điều gì ?

- Gà mẹ làm gì với những quả trứng ?

- Những quả trứng được ấp ủ nở thành gì ? 

- Vẻ đẹp của các chú gà được miêu tả như thế nào ?...

- Cả lớp đọc bài thơ 2-3 lần.

- Cho tổ, nhóm ,cá nhân đọc bài thơ ( Cô chú ý sửa sai cho trẻ ).

- Cho trẻ đọc thơ theo tín hiệu: To nhỏ.

- Cho cả lớp đọc lại bài thơ.

- Cô giáo dục trẻ.

* Vận động theo nhạc bài hát: Đàn gà con.

- Cô bật nhạc bài “Đàn gà con” cô và trẻ cùng hát và vận động bài hát.

* Hoạt động 3. Kết thúc: 

- Cô nhận xét buổi học tuyên dương trẻ. Chuyển hoạt động.
3. Chơi, hoạt động ở các góc.

- Góc phân vai: Bán hàng; Bác sỹ thú y.

- Góc xây dựng: Xây dựng chuồng trại chăn nuôi.

- Góc học tập: Đếm số con vật, nối với số tương ứng.

- Góc nghệ thuật: Tô màu một số con vật nuôi trong gia đình.

 4. Chơi ngoài trời: 

                                - Trò chuyện về ngày thành lập QĐNDVN ngày 22/12
                                -  TCDG: Bịt mắt bắt vịt.
                                -  Chơi tự do.

a. Yêu cầu.
- Trẻ biết trò chuyện, nhận xét đặc điểm về ngày 22/12

- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia chơi các hoạt động ngoài trời, đoàn kết nhường nhịn nhau trong khi chơi.

b. Chuẩn bị.

- Sân bãi sạch sẽ, khăn...

- Trang phục của cô và trẻ gọn gàng, dễ vận động.

c. Tiến hành.

* Hoạt động 1: Trò chuyện về ngày thành lập QĐNDVN ngày 22/12

- Cho giải câu đố về chú bộ đội

- Trẻ quan sát và trò chuyện về chú bộ đội

- Trẻ nêu đặc điểm trang phục của chú bộ đội.

- Trò chuyện với trẻ về công việc của chú bộ đội.

- Hỏi trẻ: Ngày nào là ngày dành cho các chú bộ đội?

- Giáo dục trẻ biết yêu quý, kính trọng các chú bộ đội.

* Hoạt động 2: TCDG: Kéo co.
- Cô và trẻ nêu cách chơi, luật chơi.

- Cô bao quát để trẻ chơi.

- Cô nhận xé, khuyến khích trẻ chơi tích cực.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích, bao quát và nhắc nhở trẻ trong khi chơi.

- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.
5. Ăn bữa chính. 

6. Ngủ. 

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Ôn kiến thức buổi sáng. Đọc thơ: Mười quả trứng tròn.
a. Yêu cầu:
- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả, biết đọc thơ cùng cô.

b. Chuẩn bị:
- Nội dung bài thơ: Mười quả trứng tròn.
- Hình ảnh minh họa cho bài thơ 

c. Tiến hành:
- Cô cho trẻ hát bài “ Gà trống, mèo con và cún con”

- Cô và trẻ cùng trò chuyện về nội dung bài hát hướng trẻ tới bài thơ: Mười quả trứng tròn.
- Cô giới thiệu tên bài thơ, tên tác giả

- Cô đọc lần 1 diễn cảm bài thơ

- Hỏi lại trẻ tên bài thơ và tên tác giả

- Giảng giải nội dung trong bài thơ

- Cô đọc lần 2 kết hợp hình ảnh minh họa.

- Cho trẻ đọc thơ dưới nhiều hình thức

- Cô giáo dục trẻ qua nội dung bài thơ

- Kết thúc: Cô và trẻ cùng đọc lại bài thơ.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................


Thứ 3 ngày 23 tháng 12 năm 2025
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
2. Hoạt động học:                         Vẽ con vịt
a. Mục đích, Yêu cầu.

+ Kiến thức:  Trẻ biết tên gọi, biết dùng các nét cong, thẳng, xiên để vẽ và tô màu con vịt.

+ Kỹ năng: Rèn trẻ kỹ năng quan sát và ghi nhớ có chủ đích. Rèn kỹ năng vẽ và tô màu, bố cục tranh cho trẻ. 

+ Thái độ: Trẻ hứng thú vào hoạt động. Trẻ yêu quý, bảo vệ những con vật nuôi trong gia đình.

b. Chuẩn bị.

- Đồ dùng của cô:   Nhạc bài: “Một con vịt”, tranh vẽ con vịt và 1- 2 tranh mở rộng. Bảng nam châm; que chỉ.

- Đồ dùng của trẻ: Vở tạo hình, bút màu,Giá treo sản phẩm.

c. Cách tiến hành.

* Hoạt động 1: Gây hứng thú:

- Cô cho trẻ chơi trò chơi: Bắt chước tiếng kêu của các con vật.

- Trò chuyện dẫn dắt trẻ vào bài.

* Hoạt động 2. “Vẽ con vịt”

- Cho trẻ quan sát tranh vẽ con vịt và trò chuyện với trẻ:

+ Trong bức tranh có con gì ? 
+ Con vịt có những đặc điểm gì ? 

+ Để vẽ được con vịt thì cần những gì và làm như thế nào?
- Cho trẻ xem 1- 2 tranh mở rộng.

- Cô hỏi ý tưởng của trẻ.

- Cho trẻ nhắc lại cách cầm bút và tư thế ngồi.

- Cô phát vở và bút màu cho trẻ thực hiện. ( Cô bao quát giúp đỡ trẻ yếu kém ).

* Hoạt động 3: Trưng bày sản phẩm

- Cô cho trẻ lên trưng bày sản phẩm của mình.

- Trẻ tự nói về bức tranh của mình: Trẻ vẽ được gì ? Tô màu gì ?

- Trẻ nhận xét sản phẩm của bạn

- Cô chốt lại những ý kiến nhận xét trẻ, tuyên dương những trẻ có sản phẩm đẹp, động viên trẻ chưa làm được để trẻ cố gắng hơn.

* Kết thúc: 

- Cho trẻ hát và vận động bài hát “Một con vịt”.

- Chuyển hoạt động.

3. Chơi, hoạt động ở các góc.
- Góc phân vai: Bán hàng; Bác sỹ thú y.

- Góc xây dựng: Xây dựng chuồng trại chăn nuôi.

- Góc học tập: Đếm số con vật, nối với số tương ứng.

- Góc thiên nhiên: Chơi với cát, nước.

4. Chơi ngoài trời: 

                               - Quan sát vườn hoa .
                               -  TCVĐ: Gieo hạt.

                               -   Chơi tự do.

a. Yêu cầu.

- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm đặc trưng của một số loại hoa. (Thân, cành, lá)

- Biết được lợi ích của các loại hoa.

- Trẻ biết trả lời câu hỏi của cô và hứng thú tham gia trò chơi.

- Rèn khả năng quan sát, ghi nhớ.

- Trẻ hứng thú và nghe lời cô trong khi chơi, chơi đoàn kết với các bạn.

b. Chuẩn bị.

- Trang phục của cô và trẻ ngọn ngàng, dễ vận động, phù hợp với thời tiết.

- Không gian để trẻ chơi trò chơi.

- Đồ chơi ngoài trời.

c. Tiến hành.

* Hoạt động 1: Quan sát vườn hoa .

 - Cô cho trẻ đi dạo 2-3 vòng quanh sân và quan sát vườn hoa.
- Cô đặt các câu hỏi và trò chuyện với trẻ về tên gọi, màu sắc đặc điểm của các loại hoa có trong vườn hoa.

- Cô hỏi trẻ tên một số loại hoa khác mà trẻ biết.

- Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ hoa, không hái hoa.

* Hoạt động 2: TCVĐ “Gieo hạt”

- Cô giới thiệu cách chơi và luật chơi.

- Cô cho trẻ chơi 1-2 lần. Cô nhận xét khen trẻ.
* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.

5. Ăn bữa chính. 

6. Ngủ. 

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích. Thực hiện vở: KPKH: Một số động vật sống trên cạn, dưới nước
a. Yêu cầu:

- Trẻ biết tên bài học và giở vở đúng cách

- Trẻ thực hiện được yêu cầu của cô

b. Chuẩn bị: 

Vở khám phá khoa học: Một số động vật trên cạn, dưới nước, bút mầu....

c. Tiến hành:

- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề, hướng trẻ vào bài học

- Cô giới thiệu về nội dung trong bài học.

- Cô phát vở, bút mầu cho trẻ

- Cô hướng dẫn trẻ  cách  làm

- Cô quan sát và giúp đỡ những trẻ chưa thực hiện được

- Nhắc trẻ chú ý và thực hiện đúng yêu cầu của cô

- Kết thúc: Cô và trẻ cùng thu dọn và cất đồ dùng

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Thứ 4 ngày 24 tháng 12 năm 2025

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng:
2. Hoạt động học:              Bò bằng bàn tay và bàn chân 3 -4m
a. Mục đích, yêu cầu.


+ Kiến thức: Trẻ biết tên bài tập, trẻ biết bò bằng bàn tay, bàn chân theo hướng dích dắc.

- Giúp trẻ phát triển sức mạnh của đôi chân, đôi tay. Sự phối hợp sức mạnh của các cơ bắp.

+ Kỹ năng: Rèn kỹ năng phối hợp nhịp nhàng tay và chân

+ Thái độ: Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động.

- Giáo dục trẻ thích tập thể dục, có ý thức kỷ luật khi tham gia tập và chơi trò chơi.

b. Chuẩn bị.

- Đồ dùng của cô : Phấn, một số lọ hoa,Sân bãi sạch sẽ.
- Đồ dùng của trẻ:Trang phục gọn gàng .
c. Cách tiến hành.

* Hoạt động 1: Khởi động.
- Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi: Đi thường - Đi kiễng gót - Đi thường - Đi bằng mũi bàn chân - Đi thường - Chạy chậm - Chạy nhanh- Chạy chậm - Đi thường đứng về 2 hàng ngang.

* Hoạt động 2: Trọng động: Tập các động tác của bài tập phát triển chung theo lời bài hát “Gà trống mèo con và cún con”.

- Động tác Hô hấp: Hít vào thở ra.

- Động tác Tay: Hai tay đưa lên cao ra phía trước “Nhà em....Gà trống ”.

- Động tác Bụng: Hai tay giơ lên cao cúi người về trước, tay chạm ngón chân “ Mèo con… Cún con” 

- Động tác Chân: Ngồi xổm đứng lên liên tục “Gà trống…. Bắt chuột ”.

- Động tác Bật: Bật nhảy tại chỗ “ Cún con….Gác nhà ”

* Hoạt động 3: VĐCB: Bò bằng bàn tay và bàn chân 3 -4 m

- Cô giới thiệu bài tập: Mời 1 trẻ lên thực hiện mẫu. Gợi ý để trẻ nhận xét.

- Trẻ làm mẫu lần 1 (Cô kết hợp giải thích): Ở tư thế chuẩn bị chống hai bàn tay xuống sàn nhà sát với vạch chuẩn, người nhổm cao lên: Khi có hiệu lệnh của cô “ Bò” chống tay phải về phía trước kết hợp bước chân trái lên sát với tay trái, sau đó tay trái chống lên phiá trước, chân phải bước lên sát với tay phải cứ như vậy chân nọ tay kia. mắt nhìn thẳng về hướng bò, bò về phía trước, bò hết đường đứng dậy về vị trí của cô đứng.
- Hỏi lại tên vận động? Bạn vừa thực hiện vận động gì?

- Cho 2 trẻ lên làm, cả lớp quan sát.
- Lần lượt cho 2 bạn của 2 đội lên làm,  xong về đứng cuối hàng, rồi đến 2 bạn tiếp theo cho đến hết hàng.

- Cho các trẻ yếu lên thực hiện.
- Cô quan sát, động viên, sửa sai, khen trẻ.

- Cho trẻ nhắc lại tên vận động cơ bản.

* Hoạt động 3: Trò chơi vận động: “Chuyền bóng qua đầu”
- Cô hướng dẫn cách chơi, luật chơi. 

- Cô bao quát để trẻ chơi.

- Cho trẻ chơi 3 – 4 lần. 

- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ

* Hoạt động 4: Hồi tĩnh.
- Trẻ làm chim bay, cò bay đi nhẹ nhàng quanh sân 1-2 vòng.

3. Chơi, hoạt động ở các góc.
- Góc phân vai: Bán hàng; Bác sỹ thú y.

- Góc xây dựng: Xây dựng chuồng trại chăn nuôi.

- Góc nghệ thuật: Tô màu một số con vật nuôi trong gia đình.

- Góc thiên nhiên: Chơi với cát, nước.

4. Chơi ngoài trời: 
                  - Hoạt động trải nghiệm:  Bé chăm sóc vườn cây thuốc nam.
a. Yêu cầu:

- Trẻ được ra ngoài trời và thực hành chăm sóc vườn cây thuốc nam nhà trường
- Trẻ biết cách chăm sóc cây, tưới nước, nhổ cỏ, lau lá.

 - Vui chơi đoàn kết an toàn.

b. Chuẩn bị:

- Địa điểm HĐ: Vườn cây thuốc nam nhà trường
- Bộ dụng cụ chăm sóc cây

- Chậu rửa tay dưới vòi nước sạch.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Gây hứng thú:Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề hướng trẻ vào nội dung buổi trải nghiệm.

* Hoạt động 2: Vườn cây thuốc nam nhà trường: Cây ngải cứu, hẹ, nghệ... 

- Cho trẻ quan sát vườn cây thuốc nam nhà trường, Gợi ý trẻ nêu nhận xét về cây trong vườn thuốc nam: 

- Cô cho trẻ biết chăm sóc cây thuốc cần có các dụng cụ: Bình tưới, ca, chậu, xén con…

- Cô gợi ý trẻ nhắc lại cách tưới cây thuốc: Đổ nhẹ nước vào bình tưới, tưới đều nhẹ lên cây thuốc , nhổ cỏ cho cây có ánh sáng...

- Cô thực hành các thao tác: Tưới cây, nhổ cỏ …

- Mời trẻ cùng hoạt động chăm sóc cây thuốc nam.

- Giáo dục trẻ bảo vệ và chăm sóc cây thuốc.

+ Kết thúc:  Cô và trẻ thu dọn đồ dùng, nhắc trẻ vệ sinh đôi tay sạch sẽ.

5.  Ăn bữa chính.
6. Ngủ.
7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:  Dạy hát :Gà trống, Mèo con và Cún con
a. Yêu cầu:

- Trẻ hát theo cô cả bài hát, nhớ tên bài hát, tên tác giả, hiểu nội dung, giai điệu âm nhạc của bài hát.

- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ qua bài hát.

- Hứng thú tham gia hoạt động, yêu thích ca hát.Trẻ biết yêu quí, bảo vệ, chăm sóc các con vật nuôi trong gia đình.

b. Chuẩn bị:

- Máy tính, loa, mô hình trang trại chăn nuôi.

- Mũ đại diện 3 đội: Gà trống, Mèo con, Cún con.

c. Tiến hành.

*Hoạt động 1: Trò chuyện, gây hứng thú

- Mời trẻ đi tham quan trang trại chăn nuôi nhà bạn Lan.

- Trò chuyện với trẻ về tên gọi, đặc điểm, thức ăn, nơi sống… của các con vật nuôi.

- Giáo dục trẻ: Yêu quí, bảo vệ, chăm sóc vật nuôi.

*Hoạt động 2: Dạy hát " Gà trống Mèo con và Cún con"

- Cô hát lần 1 không nhạc

- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả 

- Cô hát lần 2 kết hợp nhạc

- Cô hướng dẫn và mời cả lớp hát cùng cô. Hỏi trẻ về nội dung bài hát.

- Khái quát nội dung bài hát: Bài hát nói đến những con vật nuôi trong gia đình bé. Gà trống gáy ò ó o để gọi mọi người thức dậy, Mèo con thì bắt chuột, Cún con có nhiệm vụ canh giữ nhà.

- Giáo dục trẻ: Bảo vệ, chăm sóc những vật nuôi trong gia đình? Giữ vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, trồng thêm cây xanh tạo bóng mát cho vật nuôi.

- Cô mời cả lớp hát lần 2. Sửa sai cho trẻ.

Cho trẻ hát theo hình thức Cả lớp, tổ, cá nhân.

* Hoạt động 3: Kết thúc: Cô mời trẻ cùng mang thức ăn đến trang trại chăn nuôi giúp bạn Lan chăm sóc các con vật nuôi.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................


Thứ 5 ngày 25 tháng 12 năm 2025

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
2. Hoạt động học:

Đếm đến 3, nhận biết nhóm có 3 đối tượng, nhận biết số 3
a. Mục đích, yêu cầu.
+ Kiến thức.

- Trẻ biết đếm đến 3, nhận biết nhóm có 3 đối tượng ,nhận biết số 3.

+ Kỹ năng.
- Trẻ đếm thành thạo từ 1- 3.(đếm từ trái sang phải)

- Trẻ tìm được các nhóm có số lượng trong phạm vi 3 theo yêu cầu của cô.

- Rèn kỹ năng quan sát,nhận biết,đếm số lượng, lắng nghe,ghi nhớ.

+ Giáo dục.

- Trẻ hứng thú tham gia tích cực vào các hoạt động yêu thích

- Trẻ biết yêu quý và ngoan ngoãn, vâng lời ông bà bố mẹ.

b. Chuẩn bị
+ Đồ dùng của cô.

- Trong lớp

 - 3 con vịt, 3 con gà thẻ số  từ 1- >3

 - 2 ngôi nhà gắn thẻ số 2 và số 3

+ Đồ dùng của trẻ.
- Mỗi trẻ  3 con vịt, 3 con gà, các thẻ số 1,2,3; 2 thẻ số 3.

c. Cách tiến hành.
* Hoạt động 1: Ổn định tổ chức
- Cô cho trẻ hát bài “ Một con vịt”

- Các con vừa hát bài hát gì?

- Bài hát nói về điều gì?

- Các con có yêu quý những con vật nuôi trong gia đình không?

- Giáo dục. 

*Hoạt động 2: Bài mới.
+ ôn số lượng trong phạm vi 2
-Cô cho trẻ đi thăm quan trang trại chăn nuôi..

+ Các con nhìn xem trang trại có gì vậy?

+ Có gà, vịt chúng mình cùng đếm xem có mấy con gà nào?

(Cô cho trẻ đếm và gắn số lượng)

+Ngoài 2 con gà ra còn có con gì nữa?

-Bạn nhỏ đã nuôi  rất nhiều gà để tặng cho mẹ, nhưng bạn lại thích nuôi nhiều gà và vịt  để tặng cho bà nữa đấy, bây giờ chúng mình hãy giúp bạn nuôi thêm gà và vịt  để tặng cho bà nhé.

+ Đếm đến 3, nhận biết nhóm có 3 đối tượng, nhận biết số 3:
-Hôm nay cô đã chuẩn bị cho mỗi bạn 1 món quà đấy. Để biết đó là quà gì, cô mời các con cùng đi về chỗ của mình để lấy quà nào.

-Cô tặng cho mỗi bạn 1 rổ quà đấy, chúng mình cùng lấy rổ quà để ra phía trước nào.

+ Các con cùng nhìn trong rổ xem cô đã tặng cho chúng mình thứ gì?

+ Cô đã tặng cho mỗi bạn những chú gà và quả trứng xinh xắn để chúng mình nuôi, bây giờ các con hãy xếp giúp cô xếp tất cả số gà ra nào! (chú ý xếp thành hàng ngang, thẳng hàng và xếp từ trái qua phải các con nhớ chưa nào)

- Cô cho trẻ xếp tất cả các chú vịt màu vàng ra.

-Hỏi trẻ:

+ Các con đã sếp được mấy con gà?

- Cô cho trẻ đếm và gắn số thẻ tương ứng với số gà

- Cô cho trẻ đếm nhóm vịt và gắn số thẻ tương ứng với số vịt.

+ So sánh:

- Bây giờ các con hãy so sánh xem số gà và số vịt như thế nào với nhau?

- Nhóm nào ít hơn? Vì sao con biết?

- Nhóm nào nhiều? Vì sao con biết?

- Muốn cho nhóm gà và nhóm vịt bằng nhau các con phải làm gì?

- Cô khẳng định: Có 2 cách để gà và số quả trứng bằng nhau đó là: C1: thêm một con gà, C2: Bỏ bớt 1 quả trứng

- Nhưng để cho tất cả các chuồng đều có gà thì con sẽ chọn cách nào?

- Cho trẻ thêm 1 con gà

- Hỏi trẻ:

+ 2 con vịt thêm 1 con vịt là mấy con vịt?

( Đồng thời yêu cầu trẻ cất thẻ số 2)

- Cho trẻ đếm số con vịt

-Cả lớp-tổ-cá nhân đếm

- Cô khẳng định: 2 con vịt thêm 1 con vịt thành 3 con vịt.

-Cả lớp đếm con vịt

+ So sánh:

- Lúc này số con gà và số vịt như thế nào với nhau?

Và cùng bằng mấy?

+ Giới thiệu số 3: Để biểu thị nhóm có số lượng là 3 thì cô sẽ dùng chữ số 3.

(cả lớp chọn thẻ gắn vào nhóm gà và vịt)

- Cô giơ thẻ số lên:

- Cô đọc mẫu: 2 lần ( Số 3)

- Cho cả lớp đọc: 3 lần

- Tổ đọc:3 tổ

- Nhóm đọc: 2 nhóm (2 lần)

- Cá nhân: 2 lần

- Cô giới thiệu cấu tạo của số 3:số 3 có 2 nét cong hở trái nối liền với nhau được gọi là số 3 đấy.

- Cô cho trẻ nhắc lại cấu tạo của số 3

- Cho trẻ đọc số 3 và chỉ vào số 3 trên sàn của trẻ

- Cô cho trẻ cất dần số gà và vịt.

* Hoạt động 3: Luyện tập
+ Trò chơi 1: Làm theo yêu cầu:

- Cô phổ biến cách chơi, luật chơi tổ chức cho trẻ chơi

- Cho trẻ chơi 2 -3 lần cô chú ý bao quát trẻ trong khi chơi
+ Trò chơi 2: Về đúng nhà.
- Cô phổ biến cách chơi, luật chơi tổ chức cho trẻ chơi

- Cho trẻ chơi 2 -3 lần cô chú ý bao quát trẻ trong khi chơi
  Kết thúc:
- Cô nhận xét và chuyển hoạt động.

3. Chơi, hoạt động ở các góc.
- Góc xây dựng: Xây dựng chuồng trại chăn nuôi.

- Góc phân vai: Bác sỹ thú y.

- Góc nghệ thuật: Tô màu một số con vật nuôi trong gia đình.

- Góc thiên nhiên: Chơi với cát, nước.

4.  Chơi ngoài trời:       

- Vẽ tự do trên sân trường
                               - TCDG: Mèo đuổi chuột.

                               - Chơi tự do.

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết vẽ phấn trên sân tự do, theo ý thích.

- Biết chơi thành thạo trò chơi.

- Trẻ rèn luyện kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ.

- Trẻ biết yêu quý và biết chăm sóc những con vật nuôi trong gia đình.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Phấn, đồ chơi ngoài trời.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Vẽ tự do trên sân trường
- Cô cho trẻ đi dạo vòng quanh sân trường và trò chuyện về  một số con vật nuôi trong gia đình.

- Cô đặt 1 số câu hỏi để trẻ trả lời

- Trong gia đình mình nuôi những con vật gì? 

- Thức ăn của nó là gì

- Con vật nó đẻ con hay đẻ chứng….,.?

- Hôm nay cô cho các con vẽ tự do bằng phấn trên sân trường các con có thích không.

- Cô gợi ý để trẻ vẽ: như vẽ con gà, vẽ con vịt, vẽ 1 số thức ăn cho chúng….

- Con thích vẽ  con gì?

- Con vẽ như thế nào?

- Con vẽ gì trước?

- Sau đó con vẽ thêm gì nữa?

- Cô chia phấn cho trẻ vẽ cô bao quát chung cô gợi ý cho trẻ.

- Cô nhắc trẻ cách cầm phấn, không bôi phấn lên quần áo và tường lớp.

- Cô nhận xét chung ,động viên khuyến khích trẻ.

Giáo dục trẻ biết yêu quý, và biết chăm sóc, bảo vệ những con vật nuôi đó. * Hoạt động 2: TCDG “Mèo đuổi chuột”.

- Cô giới thiệu tên trò chơi, nêu cách chơi và luật chơi cho trẻ nghe

+ Cách chơi: Cô cho trẻ xếp thành 1 vòng tròn rộng và giơ tay cao để làm hang. Chọn ra 2 bạn: 1 bạn làm Mèo, 1 bạn làm Chuột. Ban đầu để Mèo và Chuột đứng cách nhau 1 khoảng 2 m. Khi nghe hiệu lệnh “đuổi bắt” thì chuột lo chạy luồn lách qua các ngách hang để chốn Mèo. Mèo phải nhanh chân rượt đuổi và chạm tay vào chuột để bắt. 
+ Luật chơi: Chuột chạy, Mèo đuổi bắt. Nếu chuột chạy được 2 vòng mà Mèo chưa bắt được là Mèo thua cuộc

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần.
- Cô khen ngợi, động viên trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Cô cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô nhắc nhở trẻ chơi ngoan đoàn kết.

5.  Ăn bữa chính.
6. Ngủ.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Thực hiện vở: Bé LQVT: So sánh số lượng trong phạm vi 3.
a. Yêu cầu:

- Trẻ biết đếm đến 3, so sánh các nhóm có số lượng trong phạm vi 3.

- Trẻ biết hoàn thành yêu cầu của bài tập và giữ gìn sách vở.

b. Chuẩn bị: Vở bé làm quen với toán, bút màu.

c. Tiến hành:

- Cô giới thiệu vở, cho trẻ nhận biết bài cần làm.

- Cô hướng dẫn trẻ làm.

- Phát bút màu, vở cho trẻ thực hiện.

- Cô quan sát, giúp đỡ, nhận xét, động viên trẻ kịp thời.

- Kết thúc: Cô và trẻ cùng thu dọn và cất đồ dùng vào nơi quy định

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................


Thứ 6 ngày 26 tháng 12 năm 2025
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
2. Hoạt động học:    Một số con vật nuôi trong gia đình.
a. Mục đích, yêu cầu.

+ Kiến thức: Trẻ biết được tên gọi, đặc điểm nổi bật và lợi ích, tác dụng, vận động  của một số con vật nuôi trong gia đình: con gà trống, con vịt và con chó.

+ Kỹ năng: Rèn trẻ kỹ năng quan sát, nhận biết tập trung chú ý và ghi nhớ có chủ đích.

- Trẻ trả lời được câu hỏi của cô rõ ràng.

- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

+ Thái độ: Giáo dục trẻ biết yêu quý và chăm sóc một số con vật nuôi trong gia đình.
b. Chuẩn bị.

- Đồ dùng của cô: Nhạc bài: “Con gà trống”.Hình  ảnh về 1 số vật nuôi trong gia đình: Con gà trống, con chó, cn mèo...
+ Đồ dùng của trẻ: Lô tô 1 số vật nuôi trong gia đình: Con gà trống.  con chó, con mèo...Rổ đựng đồ dùng,Xúc xắc.
c. Cách tiến hành.

* Hoạt động 1: Gây hứng thú: 

- Cho trẻ hát bài “Con gà trống”.
- Trò chuyện với trẻ về bài hát và hướng trẻ vào bài.

* Hoạt động 2:  “Một số con vật nuôi trong gia đình

+ Con gà trống:

- Cô cho trẻ nghe tiếng gáy của gà trống cho trẻ nghe và đố trẻ biết đó là tiếng gáy của con gì? 

- Cô mở hình ảnh con gà trống cho trẻ quan sát và nhận xét về con gà trống:

- Đây là con gì?

- Con gà trống có những bộ phận nào? 
- Con gà có mấy cái chân? 

- Gà thường kiếm ăn ở đâu? 

- Gà gáy như thế nào?

- Chúng mình có biết con gà thường đứng ở đâu để gáy không?
- Thức ăn của gà là gì?
- Ngoài con gà trống ra còn có con gà gì nữa?
- Con gà mái đẻ gì? 

- Con gà trống thuộc nhóm gì?

- Cô khái quát: Con gà trống.

+ Con chó.

- Cô cho trẻ giải câu đố về con chó.

- Cô cho trẻ quan sát hình ảnh con chó và cho trẻ nhận xét về con chó.

- Con chó có mấy cái chân? Chó kêu thế nào?

- Con chó ăn những thức ăn gì?

- Con chó đẻ gì? Và thuộc nhóm gì?...

- Nuôi chó để làm gì?

+ Cô cho trẻ nghe tiếng kêu của con mèo.

- Cho trẻ quan sát hình ảnh con mèo và  nhận xét về con mèo.

- Con mèo có những bộ phận nào? 
+ Con mèo có mấy cái chân? Mèo kêu thế nào? 

+ Con mèo ăn những thức ăn gì?

+ Con mèo đẻ gì? Và thuộc nhóm gì?...

+ Ngoài con chó, mèo ra chúng mình còn biết những con gì thuộc nhóm gia súc?
* Cho trẻ so sánh con gà trống và con chó.

- Cô cho trẻ nêu điểm giống và khác nhau giữa các con vật.

=> Cô khái quát lại và giáo dục trẻ.

- Ngoài ra cho trẻ kể 1 số vật nuôi khác trong gia đình (trâu, bò lợn, ngan...)

* Hoạt động 3:  Luyện tập.

+ Trò chơi 1: “ Nhanh và đúng ”

- Cô nêu cách chơi rồi bao quát để trẻ chơi.

+ Trò chơi 2: “Tổ nào nhanh nhất ”

- Cô chia trẻ làm hai đội chơi.

- Cô nói luật chơi và cách chơi.

- Cô bao quát cho trẻ chơi.

- Co và trẻ nhận xét kết quả 2 đôi chơi.

* Hoạt động 4. Kết thúc: 

- Cô nhận xét buổi học tuyên dương trẻ. Chuyển hoạt động.

3. Chơi, hoạt động góc.
- Góc phân vai: Bán hàng; Bác sỹ thú y.

- Góc xây dựng: Xây dựng chuồng trại chăn nuôi.

- Góc nghệ thuật: Tô màu một số con vật nuôi trong gia đình.

- Góc thiên nhiên: Chơi với cát, nước.

4. Chơi ngoài trời 

                              - Làm đồ chơi với vật liệu từ thiên nhiên.
                              -  TCDG: Rồng rắn lên mây.

                              -  Chơi tự do.

a. Yêu cầu
- Trẻ biết sử dụng một số đồ dùng, vật liệu từ thiên nhiên để làm đồ chơi.

- Trẻ chơi đoàn kết với bạn.
b. Chuẩn bị

- Sân bãi sạch sẽ.  Một số vật liệu tự nhiên: lá mít, chổi, que, cẫng sắn...

c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Làm đồ chơi từ vật  liệu thiên nhiên.

- Cô và trẻ trò chuyện về những vật liệu thiên nhiên.

- Với những đồ vật này có thể làm  được đồ chơi gì?

- Kể tên và nêu ý tưởng về 1 số  đồ chơi bé muốn làm.

- Cô và trẻ cùng làm đồ chơi.

- Cho trẻ làm theo ý thích của mình.

- Cô bao quát và hướng  dẫn trẻ.

- Khi thực hiện song cô cho trẻ mang trưng bày về góc của mình.

* Hoạt động 2: TCDG “Rồng rắn lên mây”.

- Cô giới thiệu luật chơi và cách chơi.

- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần. Cô nhận xét khen trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.
- Cô bao quát, nhắc nhở trẻ chơi ngoan, đoàn kết, an toàn.


5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ.
7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi ở các góc
a. Yêu cầu:
-  Trẻ biết vệ sinh đồ dùng, đồ chơi sạch sẽ cùng cô giáo.

- Biết cất dọn và giữu gìn đồ dùng đồ chơi gọn gàng.

b. Chuẩn bị:

- Một số đồ dùng, đồ chơi. Chậu nước, khăn lau...

c. Tiến hành:

-  Trò chuyện về một số con vật sống trong gia đình, hướng trẻ tới nội dung bài học.

- Để cho đồ dùng, đồ chơi luôn được sạch sẽ chúng mình phải làm gì?


- Các con chơi xong thì phải như thế nào?

- Cho trẻ vệ sinh đồ dùng, đồ chơi cùng cô.

- Giáo dục trẻ có ý thức vệ sinh đồ dùng, đồ chơi sạch sẽ và giữ gìn cẩn thận

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

Kế hoạch tuần 1 - Chủ đề: Thế giới động vật - Lớp 4 TA4

                  Chủ đề nhánh: Một số con vật nuôi trong gia đình

                  Thời gian thực hiện 1 tuần: (Từ 22/12 đến 26/12/2025)  

	      Thứ

HĐ
	2
	3
	 4
	 5
	      6

	Đón trẻ, chơi, TDS
	- Cô đón trẻ - Chơi theo ý thích - Trò chuyện - Điểm danh - Thể dục sáng.



	Hoạt động

học.
	Bò bằng bàn tay và bàn chân 3 - 4m
	Một số con vật nuôi trong gia đình.

	Vẽ con vịt
	Đếm đến 3, nhận biết nhóm có 3 đối tượng, nhận biết số 3
	Thơ: Mười quả trứng tròn.

	Chơi, hoạt động ở các góc.
	- Góc phân vai: Bán hàng; Bác sỹ thú y.

- Góc xây dựng: Xây dựng chuồng trại chăn nuôi.

- Góc học tập: Đếm số con vật, nối với số tương ứng.

- Góc nghệ thuật: Tô màu một số con vật nuôi trong gia đình.

- Góc thiên nhiên: Chơi với cát, nước.

	Chơi  ngoài trời.

	 - Trò chuyện về một số con vật nuôi trong gia đình.

- TCDG: Bịt mắt bắt vịt

- Chơi tự do.
	- Quan sát vườn hoa .
- TCVĐ: Gieo hạt.

- Chơi tự do. 


	Hoạt động trải nghiệm:   Bé chăm sóc vườn cây thuốc nam.  
	- Vẽ tự do trên sân trường

- TCDG: Mèo đuổi chuột.

- Chơi tự do.
	- Làm đồ chơi với vật liệu từ thiên nhiên.

- TCDG: Rồng rắn lên mây.

- Chơi tự do.

	Ăn bữa chính, ngủ, ăn bữa phụ
	Ăn bữa chính - Ngủ - Ăn phụ.

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	Trò chuyện với trẻ về ngày TLQĐND Việt Nam (22/12)


	Thực hiện vở: KPKH: Một số con vật sống trên cạn, dưới nước.
	Đọc thơ:

Mười quả trứng tròn.
	Thực hiện vở: Bé LQVT: So sánh số lượng trong phạm vi 3.
	Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi ở các góc

	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
	- Vệ sinh.

- Bình cờ ( Bình bé ngoan chiều thứ 6).

- Trả trẻ.


ơ

                              SOẠN CHI TIẾT CHO CÁC HOẠT ĐỘNG

 1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
+ Đón trẻ:

- Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ.

- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở sau đó nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định.

+ Chơi theo ý thích:

- Bao quát và cho trẻ chơi tự do 

- Cho trẻ xem tranh ảnh về chủ đề

- Trò chuyện với trẻ về một số con vật nuôi trong gia đình

+ Điểm danh:

- Cô điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp
+ Thể dục sáng: Tập các động tác của bài tập phát triển.

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết tập các động tác tay, chân, lườn, bật kết hợp với đếm.

- Trẻ hứng thú luyện tập

- Có ý thức tập thể dục giúp cơ thể khỏe mạnh.

b. Chuẩn bị:

- Sân tập sạch sẽ. Các động tác của bài tập phát triển.

c. Tiến hành:

* Khởi động: Đi các kiểu đi vào đội hình 3 hàng ngang. 

* Trọng động: Tập các động tác của bài tập phát triển chung theo lời bài hát “Gà 

trống mèo con và cún con”. Mỗi động tác 2 lần x 8 nhịp).

- Động tác Hô hấp: Hít vào thở ra.

- Động tác Tay: Hai tay đưa lên cao ra phía trước “Nhà em....Gà trống ”.

- Động tác Bụng: Hai tay giơ lên cao cúi người về trước, tay chạm ngón chân “ Mèo con… Cún con” 

- Động tác Chân: Ngồi xổm đứng lên liên tục “Gà trống…. Bắt chuột ”.

- Động tác Bật: Bật nhảy tại chỗ “ Cún con….Gác nhà ”

* Hồi tĩnh: Trẻ làm chim bay, cò bay đi nhẹ nhàng quanh sân 1-2 vòng.

2. Hoạt động góc.

a. Góc phân vai: Bán hàng, bác sỹ thú y.

+ Yêu cầu:
- Trẻ biết đóng vai bác sĩ thú y, biết đóng vai cô bán hàng, biết thể hiện vai chơi. Trẻ biết được công việc của cô bán hàng, bác sĩ thú y.

- Biết thực hiện theo một số qui định HĐ ở các góc (cách chơi, thể hiện các vai, thu dọn đồ dùng sau khi chơi...).
+ Chuẩn bị:

- Đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho vai chơi: Thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y... 
+ Tiến hành:

- Trò chuyện, giới thiệu góc chơi, gợi ý các trò chơi, cách chơi, phân vai chơi, tổ chức các vai chơi.

- Cho trẻ về góc chơi và nhận vai chơi. Một trẻ đóng vai làm cô bán hàng, một trẻ đóng vai làm bác sĩ thú y.

- Cho trẻ tự trò chuyên, tự đàm thoại về nội dung sự việc.

- Cô đến hỏi trẻ về các vai trẻ đóng và đã làm đ​ược những công việc gì.

- Cô bao quát, gợi ý hướng dẫn trẻ chơi thể hiện các vai chơi cô bán hàng, khách mua hàng, cô giáo...

- Tham quan, nhận xét, thu dọn đồ chơi.

- Giáo dục bình đẳng giới cho trẻ.

b. Góc Xây dựng: Xây dựng chuồng trại chăn nuôi.

+ Yêu cầu:

- Trẻ xây dựng đ​ược chuồng trại chăn nuôi với nhiều khu chuồng, nuôi  được nhiều các con vật. 

+ Chuẩn bị:

- Các khối gỗ, cầu, trụ, vuông, chữ nhật, tam giác, cây cỏ hoa lá, một số con vật đồ chơi.
+ Tiến hành:

- Cho trẻ về góc tự thỏa thuận vai chơi của mình.

- Trẻ xếp các loại hình, khối để tạo thành những chuồng, trại chăn nuôi. 

- Cô đến hỏi trẻ và gợi ý cho trẻ thực hiện.

c. Góc học tập: Đếm số con vật , nối với số tương ứng.

+ Yêu cầu: Trẻ biết đếm các con vật và nối với số tương ứng.
+ Chuẩn bị: Tranh vẽ một số con vật, bút sáp.

+ Tiến hành:
- Cho trẻ về góc tự xem tranh, gọi tên các con vật, đếm số con vật và nối với số tương ứng.

d. Góc nghệ thuật: Tô màu một số con vật nuôi trong gia đình.

+ Yêu cầu:

- Trẻ biết sử dụng một số kỹ năng tô màu để tạo ra một số sản phẩm về các con vật nuôi.

+ Chuẩn bị: Tranh chưa tô màu, bút sáp.

+ Tiến hành:

- Cho trẻ về góc chơi, cô gợi ý trẻ gọi tên một số con vật, cô hướng dẫn trẻ cách tô màu cho các con vật trong gia đình.

- Cô hỏi trẻ tô màu như thế nào? Khuyến khích trẻ tô màu sáng tạo.

e. Góc thiên nhiên: Chơi với cát, nước.

+ Yêu cầu:

- Trẻ biết vào góc chơi.

- Biết đong nước vào chai, tưới nước cho cây.

- Biết in hình các con vật trên cát..

+ Chuẩn bị: Cát, nước, chai, các loại, phễu, cốc múc nước, hình các con vật...
+ Tiến hành:

- Cho trẻ về góc thiên nhiên.  

- Nói về tác dụng củả nước đối với con người, cây cối, con vật.

- Cho trẻ đong nước vào chai, tưới nước cho cây. In hình con vật trên cát.

- Giáo dục trẻ chơi đoàn kết với bạn.

3.Ăn bữa chính ,ngủ ,ăn phụ  :
a. Ăn trưa:
* Trước khi ăn:

- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.

- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

* Tổ chức cho trẻ ăn:

- Cô kê bàn ăn, xếp ghế, chuẩn bị khăn lau tay, đĩa (khay) đựng cơm rơi.

- Cô chia suất ăn cho trẻ.

- Chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.

- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.

- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho trẻ ăn chậm, suy dinh dưỡng…

* Sau khi ăn:

- Cô hướng dẫn trẻ cất bát thìa đúng quy định.

- Cho trẻ rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh.

- Cô xếp bàn ghế, dọn dẹp lớp chuẩn bị cho giờ ngủ.

b. Ngủ trưa:

- Cô kê rát, dải chiếu, lấy chăn, gối cho trẻ, cô xếp trẻ nam nằm 1 bên, trẻ gái nằm 1 bên, đóng cửa và ru trẻ ngủ.

- Trong khi trẻ  ngủ cô luôn bao quát, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Trẻ ngủ dậy cô cất gối, cất rát, chiếu, chăn cho trẻ đi vệ sinh để chuẩn bị hoạt động chiều.

c. Ăn phụ:

- Sau khi trẻ ngủ dậy, nhắc nhở trẻ tự đi vệ sinh và lau mặt, rửa tay sạch sẽ trước khi ăn phụ.

- Cô chia xuất ăn phụ cho trẻ, động viên trẻ ăn hết xuất của mình rồi đi rửa tay, lau tay sạch sẽ.

4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
* Vệ sinh: Cô cho trẻ đi vệ sinh, lau mặt, rửa tay.

- Chỉnh lại quần áo, chải đầu tóc gọn gàng trước khi về.

* Bình cờ:

- Cô tuyên dương những trẻ ngoan, có cố gắng trong các hoạt động và động viên những trẻ chưa ngoan trong ngày.

- Cho trẻ lên cắm cờ.

* Trả trẻ: Cô trả trẻ tận tay phụ huynh.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày, dặn dò phụ huynh.


                                  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY

Thứ 2 ngày 22 tháng 12 năm 2025

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
2. Hoạt động học:

                              Bò bằng bàn tay và bàn chân 3 -4m
a. Mục đích, yêu cầu.


+ Kiến thức: Trẻ biết tên bài tập, trẻ biết bò bằng bàn tay, bàn chân theo hướng dích dắc.

- Giúp trẻ phát triển sức mạnh của đôi chân, đôi tay. Sự phối hợp sức mạnh của các cơ bắp.

+ Kỹ năng: Rèn kỹ năng phối hợp nhịp nhàng tay và chân

+ Thái độ: Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động.

- Giáo dục trẻ thích tập thể dục, có ý thức kỷ luật khi tham gia tập và chơi trò chơi.

b. Chuẩn bị.

- Đồ dùng của cô : Phấn, một số lọ hoa,Sân bãi sạch sẽ.
- Đồ dùng của trẻ:Trang phục gọn gàng .
c. Tiến hành.

* Hoạt động 1: Khởi động.
- Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi: Đi thường - Đi kiễng gót - Đi thường - Đi bằng mũi bàn chân - Đi thường - Chạy chậm - Chạy nhanh- Chạy chậm - Đi thường đứng về 2 hàng ngang.

* Hoạt động 2: Trọng động: Tập các động tác của bài tập phát triển chung theo lời bài hát “Gà trống mèo con và cún con”.

- Động tác Hô hấp: Hít vào thở ra.

- Động tác Tay: Hai tay đưa lên cao ra phía trước “Nhà em....Gà trống ”.

- Động tác Bụng: Hai tay giơ lên cao cúi người về trước, tay chạm ngón chân “ Mèo con… Cún con” 

- Động tác Chân: Ngồi xổm đứng lên liên tục “Gà trống…. Bắt chuột ”.

- Động tác Bật: Bật nhảy tại chỗ “ Cún con….Gác nhà ”

* Hoạt động 3: VĐCB: Bò bằng bàn tay và bàn chân 3 -4 m

- Cô giới thiệu bài tập: Mời 1 trẻ lên thực hiện mẫu. Gợi ý để trẻ nhận xét.

- Trẻ làm mẫu lần 1 (Cô kết hợp giải thích): Ở tư thế chuẩn bị chống hai bàn tay xuống sàn nhà sát với vạch chuẩn, người nhổm cao lên: Khi có hiệu lệnh của cô “ Bò” chống tay phải về phía trước kết hợp bước chân trái lên sát với tay trái, sau đó tay trái chống lên phiá trước, chân phải bước lên sát với tay phải cứ như vậy chân nọ tay kia. mắt nhìn thẳng về hướng bò, bò về phía trước, bò hết đường đứng dậy về vị trí của cô đứng.
- Hỏi lại tên vận động? Bạn vừa thực hiện vận động gì?

- Cho 2 trẻ lên làm, cả lớp quan sát.
- Lần lượt cho 2 bạn của 2 đội lên làm,  xong về đứng cuối hàng, rồi đến 2 bạn tiếp theo cho đến hết hàng.

- Cho các trẻ yếu lên thực hiện.
- Cô quan sát, động viên, sửa sai, khen trẻ.

- Cho trẻ nhắc lại tên vận động cơ bản.

* Hoạt động 3: Trò chơi vận động: “Chuyền bóng qua đầu”
- Cô hướng dẫn cách chơi, luật chơi. 

- Cô bao quát để trẻ chơi.

- Cho trẻ chơi 3 – 4 lần. 

- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ

* Hoạt động 4: Hồi tĩnh.
- Trẻ làm chim bay, cò bay đi nhẹ nhàng quanh sân 1-2 vòng.

3. Chơi, hoạt động ở các góc.

- Góc phân vai: Bán hàng; Bác sỹ thú y.

- Góc xây dựng: Xây dựng chuồng trại chăn nuôi.

- Góc học tập: Đếm số con vật, nối với số tương ứng.

- Góc nghệ thuật: Tô màu một số con vật nuôi trong gia đình.

 4. Chơi ngoài trời: 

                                - Trò chuyện về một số con vật nuôi trong gia đình.
                                -  TCDG: Bịt mắt bắt vịt.
                                -  Chơi tự do.

a. Yêu cầu.
- Trẻ biết trò chuyện, nhận xét đặc điểm, cấu tạo... của các con vật nuôi trong gia đình.

- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia chơi các hoạt động ngoài trời, đoàn kết nhường nhịn nhau trong khi chơi.

b. Chuẩn bị.

- Sân bãi sạch sẽ, khăn...

- Trang phục của cô và trẻ gọn gàng, dễ vận động.

c. Tiến hành.

* Hoạt động 1: Trò chuyện về một số con vật nuôi trong gia đình.

- Cho giải câu đố về con gà trống.

- Trẻ quan sát và trò chuyện về con gà trống.

- Trẻ nêu đặc điểm cấu tạo, thức ăn, nơi sống, trẻ bắt chước tiếng kêu của con gà trống.

- Ngoài con gà trống trong gia đình còn rất nhiều các con vật khác :

- Trẻ kể tên con vật, nêu đặc điểm cấu tạo thức ăn, bắt chước tiếng kêu của một số con vật.

- Cho trẻ nêu ích lợi của một số con vật.

- Giáo dục trẻ biết chăm sóc con vật.

* Hoạt động 2: TCDG: Bịt mắt bắt vịt.
- Cô và trẻ nêu cách chơi, luật chơi.

- Cô bao quát để trẻ chơi.

- Cô nhận xé, khuyến khích trẻ chơi tích cực.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích, bao quát và nhắc nhở trẻ trong khi chơi.

- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.
5. Ăn bữa chính. 

6. Ngủ. 

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Trò chuyện với trẻ về ngày TLQĐND Việt Nam (22/12)

a. Yêu cầu:

- Trẻ  biết ngày 22/12 là ngày TLQĐND Việt nam

- Hiểu được một số công việc của các chú chú bộ đội

b. Chuẩn bị 

- Một số hình ảnh, bài hát về các chú bộ đội

c. Tiến hành:

- Cô cho trẻ hát bài: Cháu thương chú bộ đội

- Hỏi lại trẻ bài hát nói về ai?

- Các con có biết hôm nay là ngày gì không?

- Ai đang ngày đêm giữ cho đất nước hoà bình?

- Các con lớn lên có muốn làm chú bộ đội không?

- Cho trẻ xem một số hình ảnh về các chú bộ đội hành quân, chiến đấu....

- Cô và trẻ cùng trò chuyện về ngày 22/12. Cô giúp trẻ hiều ngày 22/12 là ngày 

TLQĐND Việt Nam

- Cô giáo dục trẻ biết ơn các chú bộ đội đã bảo vệ quê hương đất nước

+ Kết thúc: Cô cho trẻ hát một số bài hát về chú bộ đội.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................


Thứ 3 ngày 23 tháng 12 năm 2025
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
2. Hoạt động học:

                              Một số con vật nuôi trong gia đình.
a. Mục đích, yêu cầu.

+ Kiến thức: Trẻ biết được tên gọi, đặc điểm nổi bật và lợi ích, tác dụng, vận động  của một số con vật nuôi trong gia đình: con gà trống, con vịt và con chó.

+ Kỹ năng: Rèn trẻ kỹ năng quan sát, nhận biết tập trung chú ý và ghi nhớ có chủ đích.

- Trẻ trả lời được câu hỏi của cô rõ ràng.

- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

+ Thái độ: Giáo dục trẻ biết yêu quý và chăm sóc một số con vật nuôi trong gia đình.
b. Chuẩn bị.

- Đồ dùng của cô: Nhạc bài: “Con gà trống”.Hình  ảnh về 1 số vật nuôi trong gia đình: Con gà trống, con chó, cn mèo...
+ Đồ dùng của trẻ: Lô tô 1 số vật nuôi trong gia đình: Con gà trống.  con chó, con mèo...Rổ đựng đồ dùng,Xúc xắc.
c. Tiến hành.

* Hoạt động 1: Gây hứng thú: Cho trẻ hát bài “Con gà trống”.
- Trò chuyện với trẻ về bài hát và hướng trẻ vào bài.

* Hoạt động 2:  “Một số con vật nuôi trong gia đình

+ Con gà trống:

- Cô cho trẻ nghe tiếng gáy của gà trống cho trẻ nghe và đố trẻ biết đó là tiếng gáy của con gì? 

- Cô mở hình ảnh con gà trống cho trẻ quan sát và nhận xét về con gà trống:

- Đây là con gì?

- Con gà trống có những bộ phận nào? 
- Con gà có mấy cái chân? 

- Gà thường kiếm ăn ở đâu? 

- Gà gáy như thế nào?

- Chúng mình có biết con gà thường đứng ở đâu để gáy không?
- Thức ăn của gà là gì?
- Ngoài con gà trống ra còn có con gà gì nữa?
- Con gà mái đẻ gì? 

- Con gà trống thuộc nhóm gì?

- Cô khái quát: Con gà trống.

+ Con chó.

- Cô cho trẻ giải câu đố về con chó.

- Cô cho trẻ quan sát hình ảnh con chó và cho trẻ nhận xét về con chó.

- Con chó có mấy cái chân? Chó kêu thế nào?

- Con chó ăn những thức ăn gì?

- Con chó đẻ gì? Và thuộc nhóm gì?...

- Nuôi chó để làm gì?

+ Cô cho trẻ nghe tiếng kêu của con mèo.

- Cho trẻ quan sát hình ảnh con mèo và  nhận xét về con mèo.

- Con mèo có những bộ phận nào? 
+ Con mèo có mấy cái chân? Mèo kêu thế nào? 

+ Con mèo ăn những thức ăn gì?

+ Con mèo đẻ gì? Và thuộc nhóm gì?...

+ Ngoài con chó, mèo ra chúng mình còn biết những con gì thuộc nhóm gia súc?
* Cho trẻ so sánh con gà trống và con chó.

- Cô cho trẻ nêu điểm giống và khác nhau giữa các con vật.

=> Cô khái quát lại và giáo dục trẻ.

- Ngoài ra cho trẻ kể 1 số vật nuôi khác trong gia đình (trâu, bò lợn, ngan...)

* Hoạt động 3:  Luyện tập.

+ Trò chơi 1: “ Nhanh và đúng ”

- Cô nêu cách chơi rồi bao quát để trẻ chơi.

+ Trò chơi 2: “Tổ nào nhanh nhất ”

- Cô chia trẻ làm hai đội chơi.

- Cô nói luật chơi và cách chơi.

- Cô bao quát cho trẻ chơi.

- Co và trẻ nhận xét kết quả 2 đôi chơi.

* Hoạt động 4. Kết thúc: 

- Cô nhận xét buổi học tuyên dương trẻ. Chuyển hoạt động.

3. Chơi, hoạt động ở các góc.
- Góc phân vai: Bán hàng; Bác sỹ thú y.

- Góc xây dựng: Xây dựng chuồng trại chăn nuôi.

- Góc học tập: Đếm số con vật, nối với số tương ứng.

- Góc thiên nhiên: Chơi với cát, nước.

4. Chơi ngoài trời: 

                               - Quan sát vườn hoa .
                               -  TCVĐ: Gieo hạt.

                               -   Chơi tự do.

a. Yêu cầu.

- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm đặc trưng của một số loại hoa. (Thân, cành, lá)

- Biết được lợi ích của các loại hoa.

- Trẻ biết trả lời câu hỏi của cô và hứng thú tham gia trò chơi.

- Rèn khả năng quan sát, ghi nhớ.

- Trẻ hứng thú và nghe lời cô trong khi chơi, chơi đoàn kết với các bạn.

b. Chuẩn bị.

- Trang phục của cô và trẻ ngọn ngàng, dễ vận động, phù hợp với thời tiết.

- Không gian để trẻ chơi trò chơi.

- Đồ chơi ngoài trời.

c. Tiến hành.

* Hoạt động 1: Quan sát vườn hoa .

 - Cô cho trẻ đi dạo 2-3 vòng quanh sân và quan sát vườn hoa.
- Cô đặt các câu hỏi và trò chuyện với trẻ về tên gọi, màu sắc đặc điểm của các loại hoa có trong vườn hoa.

- Cô hỏi trẻ tên một số loại hoa khác mà trẻ biết.

- Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ hoa, không hái hoa.

* Hoạt động 2: TCVĐ “Gieo hạt”

- Cô giới thiệu cách chơi và luật chơi.

- Cô cho trẻ chơi 1-2 lần. Cô nhận xét khen trẻ.
* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.

5. Ăn bữa chính. 

6. Ngủ. 

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích.Thực hiện vở: KPKH: Một số động vật sống trên cạn, dưới nước
a. Yêu cầu:

- Trẻ biết tên bài học và giở vở đúng cách

- Trẻ thực hiện được yêu cầu của cô

b. Chuẩn bị: 

Vở khám phá khoa học: Một số động vật trên cạn, dưới nước, bút mầu....

c. Tiến hành:

- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề, hướng trẻ vào bài học

- Cô giới thiệu về nội dung trong bài học.

- Cô phát vở, bút mầu cho trẻ

- Cô hướng dẫn trẻ  cách  làm

- Cô quan sát và giúp đỡ những trẻ chưa thực hiện được

- Nhắc trẻ chú ý và thực hiện đúng yêu cầu của cô

- Kết thúc: Cô và trẻ cùng thu dọn và cất đồ dùng

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................


Thứ 4 ngày 24 tháng 12 năm 2025

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng:
2. Hoạt động học:

                             Vẽ con vịt
a. Mục đích, Yêu cầu.

+ Kiến thức:  Trẻ biết tên gọi, biết dùng các nét cong, thẳng, xiên để vẽ và tô màu con vịt.

+ Kỹ năng: Rèn trẻ kỹ năng quan sát và ghi nhớ có chủ đích. Rèn kỹ năng vẽ và tô màu, bố cục tranh cho trẻ. 

+ Thái độ: Trẻ hứng thú vào hoạt động. Trẻ yêu quý, bảo vệ những con vật nuôi trong gia đình.

b. Chuẩn bị.

- Đồ dùng của cô:   Nhạc bài: “Một con vịt”, tranh vẽ con vịt và 1- 2 tranh mở rộng. Bảng nam châm; que chỉ.

- Đồ dùng của trẻ: Vở tạo hình, bút màu,Giá treo sản phẩm.

c. Tiến hành.

* Hoạt động 1: Gây hứng thú:

- Cô cho trẻ chơi trò chơi: Bắt chước tiếng kêu của các con vật.

- Trò chuyện dẫn dắt trẻ vào bài.

* Hoạt động 2. “Vẽ con vịt”

- Cho trẻ quan sát tranh vẽ con vịt và trò chuyện với trẻ:

+ Trong bức tranh có con gì ? 
+ Con vịt có những đặc điểm gì ? 

+ Để vẽ được con vịt thì cần những gì và làm như thế nào?
- Cho trẻ xem 1- 2 tranh mở rộng.

- Cô hỏi ý tưởng của trẻ.

- Cho trẻ nhắc lại cách cầm bút và tư thế ngồi.

- Cô phát vở và bút màu cho trẻ thực hiện. ( Cô bao quát giúp đỡ trẻ yếu kém ).

* Hoạt động 3: Trưng bày sản phẩm

- Cô cho trẻ lên trưng bày sản phẩm của mình.

- Trẻ tự nói về bức tranh của mình: Trẻ vẽ được gì ? Tô màu gì ?

- Trẻ nhận xét sản phẩm của bạn

- Cô chốt lại những ý kiến nhận xét trẻ, tuyên dương những trẻ có sản phẩm đẹp, động viên trẻ chưa làm được để trẻ cố gắng hơn.

* Kết thúc: 

- Cho trẻ hát và vận động bài hát “Một con vịt”.

- Chuyển hoạt động.

3. Chơi, hoạt động ở các góc.
- Góc phân vai: Bán hàng; Bác sỹ thú y.

- Góc xây dựng: Xây dựng chuồng trại chăn nuôi.

- Góc nghệ thuật: Tô màu một số con vật nuôi trong gia đình.

- Góc thiên nhiên: Chơi với cát, nước.

   4.Chơi ngoài trời: 
                                 - Hoạt động trải nghiệm:  Bé chăm sóc vườn cây thuốc nam.
a. Yêu cầu:

- Trẻ được ra ngoài trời và thực hành chăm sóc vườn cây thuốc nam nhà trường
- Trẻ biết cách chăm sóc cây, tưới nước, nhổ cỏ, lau lá.

 - Vui chơi đoàn kết an toàn.

b. Chuẩn bị:

- Địa điểm HĐ: Vườn cây thuốc nam nhà trường
- Bộ dụng cụ chăm sóc cây

- Chậu rửa tay dưới vòi nước sạch.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Gây hứng thú:Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề hướng trẻ vào nội dung buổi trải nghiệm.

* Hoạt động 2: Vườn cây thuốc nam nhà trường: Cây ngải cứu, hẹ, nghệ... 

- Cho trẻ quan sát vườn cây thuốc nam nhà trường, Gợi ý trẻ nêu nhận xét về cây trong vườn thuốc nam: 

- Cô cho trẻ biết chăm sóc cây thuốc cần có các dụng cụ: Bình tưới, ca, chậu, xén con…

- Cô gợi ý trẻ nhắc lại cách tưới cây thuốc: Đổ nhẹ nước vào bình tưới, tưới đều nhẹ lên cây thuốc , nhổ cỏ cho cây có ánh sáng...

- Cô thực hành các thao tác: Tưới cây, nhổ cỏ …

- Mời trẻ cùng hoạt động chăm sóc cây thuốc nam.

- Giáo dục trẻ bảo vệ và chăm sóc cây thuốc.

+ Kết thúc:  Cô và trẻ thu dọn đồ dùng, nhắc trẻ vệ sinh đôi tay sạch sẽ.

5.  Ăn bữa chính.
6. Ngủ.
7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:  Đọc thơ: Mười quả trứng tròn.
a. Yêu cầu:
- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả, biết đọc thơ cùng cô.

b. Chuẩn bị:
- Nội dung bài thơ: Mười quả trứng tròn.
- Hình ảnh minh họa cho bài thơ 

c. Tiến hành:
- Cô cho trẻ hát bài “ Gà trống, mèo con và cún con”

- Cô và trẻ cùng trò chuyện về nội dung bài hát hướng trẻ tới bài thơ: Mười quả trứng tròn.
- Cô giới thiệu tên bài thơ, tên tác giả

- Cô đọc lần 1 diễn cảm bài thơ

- Hỏi lại trẻ tên bài thơ và tên tác giả

- Giảng giải nội dung trong bài thơ

- Cô đọc lần 2 kết hợp hình ảnh minh họa.

- Cho trẻ đọc thơ dưới nhiều hình thức

- Cô giáo dục trẻ qua nội dung bài thơ

- Kết thúc: Cô và trẻ cùng đọc lại bài thơ.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................


Thứ 5 ngày 25 tháng 12 năm 2025

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
2. Hoạt động học:

Đếm đến 3, nhận biết nhóm có 3 đối tượng, nhận biết số 3
a. Mục đích, yêu cầu.
+ Kiến thức.

- Trẻ biết đếm đến 3, nhận biết nhóm có 3 đối tượng ,nhận biết số 3.

+ Kỹ năng.
- Trẻ đếm thành thạo từ 1- 3.(đếm từ trái sang phải)

- Trẻ tìm được các nhóm có số lượng trong phạm vi 3 theo yêu cầu của cô.

- Rèn kỹ năng quan sát,nhận biết,đếm số lượng, lắng nghe,ghi nhớ.

+ Giáo dục.

- Trẻ hứng thú tham gia tích cực vào các hoạt động yêu thích

- Trẻ biết yêu quý và ngoan ngoãn, vâng lời ông bà bố mẹ.

b. Chuẩn bị
+ Đồ dùng của cô.

- Trong lớp

 - 3 con vịt, 3 con gà thẻ số  từ 1- >3

 - 2 ngôi nhà gắn thẻ số 2 và số 3

+ Đồ dùng của trẻ.
- Mỗi trẻ  3 con vịt, 3 con gà, các thẻ số 1,2,3; 2 thẻ số 3.

c. Tiến hành.
* Hoạt động 1: Gây hứng thú:
- Cô cho trẻ hát bài “ Một con vịt”

- Các con vừa hát bài hát gì?

- Bài hát nói về điều gì?

- Các con có yêu quý những con vật nuôi trong gia đình không?

- Giáo dục. 

* Hoạt động 2: Bài mới

 + Ôn số lượng trong phạm vi 2
-Cô cho trẻ đi thăm quan trang trại chăn nuôi..

+ Các con nhìn xem trang trại có gì vậy?

+ Có gà, vịt chúng mình cùng đếm xem có mấy con gà nào?

(Cô cho trẻ đếm và gắn số lượng)

+Ngoài 2 con gà ra còn có con gì nữa?

-Bạn nhỏ đã nuôi  rất nhiều gà để tặng cho mẹ, nhưng bạn lại thích nuôi nhiều gà và vịt  để tặng cho bà nữa đấy, bây giờ chúng mình hãy giúp bạn nuôi thêm gà và vịt  để tặng cho bà nhé.

+ Đếm đến 3, nhận biết nhóm có 3 đối tượng, nhận biết số 3:
-Hôm nay cô đã chuẩn bị cho mỗi bạn 1 món quà đấy. Để biết đó là quà gì, cô mời các con cùng đi về chỗ của mình để lấy quà nào.

-Cô tặng cho mỗi bạn 1 rổ quà đấy, chúng mình cùng lấy rổ quà để ra phía trước nào.

+ Các con cùng nhìn trong rổ xem cô đã tặng cho chúng mình thứ gì?

+ Cô đã tặng cho mỗi bạn những chú gà và quả trứng xinh xắn để chúng mình nuôi, bây giờ các con hãy xếp giúp cô xếp tất cả số gà ra nào! (chú ý xếp thành hàng ngang, thẳng hàng và xếp từ trái qua phải các con nhớ chưa nào)

- Bây giờ các con hãy sếp cho cô 2 chú gà,vào chuồng nào, 

-Hỏi trẻ:

+ Các con đã sếp được mấy con gà?

- Cô cho trẻ đếm và gắn số thẻ tương ứng với số hoa

-Cô cho trẻ đếm nhóm chậu.

*So sánh:

+Bây giờ các con hãy so sánh xem số gà và quả trứng như thế nào với nhau?

- Nhóm nào ít hơn? Vì sao con biết?

- Nhóm nào nhiều? Vì sao con biết?

- Muốn cho nhóm gà và nhóm vịt bằng nhau các con phải làm gì?

- Cô khẳng định: Có 2 cách để gà và số quả trứng bằng nhau đó là: C1: thêm một con gà, C2: Bỏ bớt 1 quả trứng

- Nhưng để cho tất cả các chuồng đều có gà thì con sẽ chọn cách nào?

- Cho trẻ thêm 1 con gà

- Hỏi trẻ:

+ 2 con gà thêm 1 con gà là mấy con gà?

( Đồng thời yêu cầu trẻ cất thẻ số 2)

- Cho trẻ đếm số con gà

-Cả lớp-tổ-cá nhân đếm

- Cô khẳng định: 2 con gà thêm 1 con gà thành 3 con gà.

-Cả lớp đếm con gà

*So sánh:

- Lúc này số con gà và số con quả trứng như thế nào với nhau?

Và cùng bằng mấy?

* Giới thiệu số 3: Để biểu thị nhóm có số lượng là 3 thì cô sẽ dùng chữ số 3.

(cả lơp chọn thẻ gắn vào nhóm gà và quả trứng)

- Cô giơ thẻ số lên:

- Cô đọc mẫu: 2 lần ( Số 3)

- Cho cả lớp đọc: 3 lần

- Tổ đọc:3 tổ

- Nhóm đọc: 2 nhóm (2 lần)

- Cá nhân: 2 lần

- Cô giới thiệu cấu tạo của số 3:số 3 có 2 nét cong hở trái nối liền với nhau được gọi là số 3 đấy.

-Cô cho trẻ nhắc lại cấu tạo của số 3

- Cho trẻ đọc số 3 và chỉ vào số 3 trên sàn của trẻ

- 1 con gà đã nở rồi, các con hãy cất cho cô 1 quả trứng để tặng bà nào.

(trẻ cất thẻ số 3)

- 2 quả trứng cũng đã nở rất đẹp, các con hãy cất 2 quả trứng để tặng bà nào.

- Chúng mình hãy cất những con gà này đi để làn sau lại mang về tặng bà nha Cho trẻ đọc số 3.

* Hoạt động 3: Luyện tập
*Trò chơi 1: Làm theo yêu cầu:

- Cô phổ biến cách chơi, luật chơi tổ chức cho trẻ chơi

- Cho trẻ chơi 2 -3 lần cô chú ý bao quát trẻ trong khi chơi
* Trò chơi 2: Về đúng nhà.
- Cô phổ biến cách chơi, luật chơi tổ chức cho trẻ chơi

- Cho trẻ chơi 2 -3 lần cô chú ý bao quát trẻ trong khi chơi
  Kết thúc:
- Cô nhận xét và chuyển hoạt động.

3. Chơi, hoạt động ở các góc.
- Góc xây dựng: Xây dựng chuồng trại chăn nuôi.

- Góc phân vai: Bác sỹ thú y.

- Góc nghệ thuật: Tô màu một số con vật nuôi trong gia đình.

- Góc thiên nhiên: Chơi với cát, nước.

4.  Chơi ngoài trời:       

- Vẽ tự do trên sân trường
                               - TCDG: Mèo đuổi chuột.

                               - Chơi tự do.

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết vẽ phấn trên sân tự do, theo ý thích.

- Biết chơi thành thạo trò chơi.

- Trẻ rèn luyện kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ.

- Trẻ biết yêu quý và biết chăm sóc những con vật nuôi trong gia đình.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Phấn, đồ chơi ngoài trời.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Vẽ tự do trên sân trường
- Cô cho trẻ đi dạo vòng quanh sân trường và trò chuyện về  một số con vật nuôi trong gia đình.

- Cô đặt 1 số câu hỏi để trẻ trả lời

- Trong gia đình mình nuôi những con vật gì? 

- Thức ăn của nó là gì

- Con vật nó đẻ con hay đẻ chứng….,.?

- Hôm nay cô cho các con vẽ tự do bằng phấn trên sân trường các con có thích không.

- Cô gợi ý để trẻ vẽ: như vẽ con gà, vẽ con vịt, vẽ 1 số thức ăn cho chúng….

- Con thích vẽ  con gì?

- Con vẽ như thế nào?

- Con vẽ gì trước?

- Sau đó con vẽ thêm gì nữa?

- Cô chia phấn cho trẻ vẽ cô bao quát chung cô gợi ý cho trẻ.

- Cô nhắc trẻ cách cầm phấn, không bôi phấn lên quần áo và tường lớp.

- Cô nhận xét chung ,động viên khuyến khích trẻ.

Giáo dục trẻ biết yêu quý, và biết chăm sóc, bảo vệ những con vật nuôi đó. * Hoạt động 2: TCDG “Mèo đuổi chuột”.

- Cô giới thiệu tên trò chơi, nêu cách chơi và luật chơi cho trẻ nghe

+ Cách chơi: Cô cho trẻ xếp thành 1 vòng tròn rộng và giơ tay cao để làm hang. Chọn ra 2 bạn: 1 bạn làm Mèo, 1 bạn làm Chuột. Ban đầu để Mèo và Chuột đứng cách nhau 1 khoảng 2 m. Khi nghe hiệu lệnh “đuổi bắt” thì chuột lo chạy luồn lách qua các ngách hang để chốn Mèo. Mèo phải nhanh chân rượt đuổi và chạm tay vào chuột để bắt. 
+ Luật chơi: Chuột chạy, Mèo đuổi bắt. Nếu chuột chạy được 2 vòng mà Mèo chưa bắt được là Mèo thua cuộc

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần.
- Cô khen ngợi, động viên trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Cô cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô nhắc nhở trẻ chơi ngoan đoàn kết.

5.  Ăn bữa chính.
6. Ngủ.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Thực hiện vở: Bé LQVT: So sánh số lượng trong phạm vi 3.
a. Yêu cầu:

- Trẻ biết đếm đến 3, so sánh các nhóm có số lượng trong phạm vi 3.

- Trẻ biết hoàn thành yêu cầu của bài tập và giữ gìn sách vở.

b. Chuẩn bị: Vở bé làm quen với toán, bút màu.

c. Tiến hành:

- Cô giới thiệu vở, cho trẻ nhận biết bài cần làm.

- Cô hướng dẫn trẻ làm.

- Phát bút màu, vở cho trẻ thực hiện.

- Cô quan sát, giúp đỡ, nhận xét, động viên trẻ kịp thời.

- Kết thúc: Cô và trẻ cùng thu dọn và cất đồ dùng vào nơi quy định

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Thứ 6 ngày 26 tháng 12 năm 2025
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
2. Hoạt động học:

                             Thơ: Mười quả trứng tròn

a. Mục đích, Yêu cầu.

+ Kiến thức: Trẻ biết tên bài thơ, tên tác giả. 

- Trẻ thuộc thơ và hiểu nội dung của bài thơ “Mười quả trứng tròn”. 

+ Kỹ năng: Trẻ có kỹ năng ghi nhớ, đọc thơ diễn cảm, rõ ràng, mạch lạc nhanh nhẹn.
+ Thái độ: Giáo dục trẻ biết yêu quí và chăm sóc những con vật nuôi trong gia đình.

b. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô:  Bài hát  “Đàn gà con”, hình ảnh  minh họa bài thơ.” Mười quả trứng tròn”, que chỉ.

- Đồ dùng của trẻ: Trang phục phù hợp với hoạt động.

c. Tiến hành.

* Hoạt động 1: Gây hứng thú:
- Cô trò chuyện với trẻ về 1 số vật nuôi trong gia đình và dẫn dắt trẻ vào bài.

* Hoạt động 2: Thơ: “Mười quả trứng tròn” - Tác giả: Phạm Hổ.

- Cô cho 1, 2 trẻ đọc bài thơ.

- Hỏi trẻ tên bài thơ?

- Cô đọc thơ: kết hợp tranh minh họa.

- Hỏi trẻ lại tên bài thơ, tác giả.

- Cô nói nội dung bài thơ.

- Cho trẻ đọc từ khó ấp ủ, giải từ ấp ủ.

- Đàm thoại trích dẫn:

- Bài thơ tên là gì? Tác giả nào sáng tác?

- Trong bài thơ nói về điều gì ?

- Gà mẹ làm gì với những quả trứng ?

- Những quả trứng được ấp ủ nở thành gì ? 

- Vẻ đẹp của các chú gà được miêu tả như thế nào ?...

- Cả lớp đọc bài thơ 2-3 lần.

- Cho tổ, nhóm ,cá nhân đọc bài thơ ( Cô chú ý sửa sai cho trẻ ).

- Cho trẻ đọc thơ theo tín hiệu: To nhỏ.

- Cho cả lớp đọc lại bài thơ.

- Cô giáo dục trẻ.

* Vận động theo nhạc bài hát: Đàn gà con.

- Cô bật nhạc bài “Đàn gà con” cô và trẻ cùng hát và vận động bài hát.

* Hoạt động 3. Kết thúc: 

- Cô nhận xét buổi học tuyên dương trẻ. Chuyển hoạt động.

3. Chơi, hoạt động góc.
- Góc phân vai: Bán hàng; Bác sỹ thú y.

- Góc xây dựng: Xây dựng chuồng trại chăn nuôi.

- Góc nghệ thuật: Tô màu một số con vật nuôi trong gia đình.

- Góc thiên nhiên: Chơi với cát, nước.

4. Chơi ngoài trời 

                              - Làm đồ chơi với vật liệu từ thiên nhiên.
                              -  TCDG: Rồng rắn lên mây.

                              -  Chơi tự do.

a. Yêu cầu
- Trẻ biết sử dụng một số đồ dùng, vật liệu từ thiên nhiên để làm đồ chơi.

- Trẻ chơi đoàn kết với bạn.
b. Chuẩn bị

- Sân bãi sạch sẽ.  Một số vật liệu tự nhiên: lá mít, chổi, que, cẫng sắn...

c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Làm đồ chơi từ vật  liệu thiên nhiên.

- Cô và trẻ trò chuyện về những vật liệu thiên nhiên.

- Với những đồ vật này có thể làm  được đồ chơi gì?

- Kể tên và nêu ý tưởng về 1 số  đồ chơi bé muốn làm.

- Cô và trẻ cùng làm đồ chơi.

- Cho trẻ làm theo ý thích của mình.

- Cô bao quát và hướng  dẫn trẻ.

- Khi thực hiện song cô cho trẻ mang trưng bày về góc của mình.

* Hoạt động 2: TCDG “Rồng rắn lên mây”.

- Cô giới thiệu luật chơi và cách chơi.

- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần. Cô nhận xét khen trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.
- Cô bao quát, nhắc nhở trẻ chơi ngoan, đoàn kết, an toàn.


5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ.
7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi ở các góc
a. Yêu cầu:
-  Trẻ biết vệ sinh đồ dùng, đồ chơi sạch sẽ cùng cô giáo.

- Biết cất dọn và giữu gìn đồ dùng đồ chơi gọn gàng.

b. Chuẩn bị:

- Một số đồ dùng, đồ chơi. Chậu nước, khăn lau...

c. Tiến hành:

-  Trò chuyện về một số con vật sống trong gia đình, hướng trẻ tới nội dung bài học.

- Để cho đồ dùng, đồ chơi luôn được sạch sẽ chúng mình phải làm gì?


- Các con chơi xong thì phải như thế nào?

- Cho trẻ vệ sinh đồ dùng, đồ chơi cùng cô.

- Giáo dục trẻ có ý thức vệ sinh đồ dùng, đồ chơi sạch sẽ và giữ gìn cẩn thận

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................
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